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H� SƠ MỜI THẦU

ДОКУМЕНТЫ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР 

Đơn hàng số/Заявка №: VT-3684/25-XL-DA-TTH

Số hiệu gói thầu/ Номер тендерного пакета: VT-3684/25-XL-DA-TTH-LANLT.TM

Tên gói thầu: Vật tư NDT cho cuốn ống chân đế và khối thượng tầng giàn BK-26
На приобретение: Материалы для неразрушаюшего теcтирования для вальцовки трубы для 

ОБ и ВС BK-26.

Quy chế áp dụng: Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính liên tục 
cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro số VSP-
000-TM-238, sửa đổi 01, phiên bản 02.

Применяется Положению:  Положение о порядке приобретения товаров и услуг для 
обеспечения непрерывность хозяйственно-производственной деятельности и поддержания 
постоянной работы СП «Вьетсовпетро» № VSP-000-TM-238, редакция 01, Версия: 02.

I. DANHM�C H� SƠ MỜI THẦU TR�NH PHÊ DUY�T/ ТЕНДЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU/ Часть 1. Оформление тендера

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu / Глава 1. Инструкции для тендера.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu / Глава 2. Данная таблица для тендера

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT/ Глава 3. Критерии оценки тендерных предложений

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu/ Глава 4. Тендерные формы

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ DANH M�C HÀNG HÓA/ Часть 2. Технические
требования и Список МТР

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật và danh mục hàng hóa/ Технические требования и Список МТР
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H� SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ 

thống):

VT-3684/25-XL-DA-TTH-LANLT.TM

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên

Hệ thống):

Vật tư NDT cho cuốn ống chân đế và

khối thượng tầng giàn BK-26

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống):

BK-26, Lô 09-1

Phát hành ngày (theo nội dung E-

TBMT trên Hệ thống):
_________________

Ban hành kèm theo Quyết định (theo

nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
_________________
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M�C L�C

Mô tả tóm tắt  

Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KI�N HỢP Đ�NG V� BIỂU MẪU HỢP Đ�NG

Phần 4. CÁC PH� L�C
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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao

hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói

thầu.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể:

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF

và đăng tải trên Hệ thống;

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng 

tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống;

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và

Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do Chủ đầu 

tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống.

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT.

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng hóa

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu 

có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên 

Hệ thống.

Phần 3. ĐIỀU KI�N HỢP Đ�NG V� BIỂU MẪU HỢP Đ�NG 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ hợp 

đồng hoàn chỉnh.
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PHẦN 4. CÁC PH� L�C

- Danh mục/Phạm vi cung cấp.

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)).

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật.

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có).
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Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU

Chương I. CHỈ DẪN NH� THẦU

1. Phạm vi gói 
thầu 

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà 
thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn một 
túi hồ sơ. 

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói 
thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-
BDL.

2. Giải thích từ 
ngữ trong đấu 
thầu qua mạng

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 
trong E-TBMT trên Hệ thống.

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ 
Tết theo quy định của pháp luật về lao động.

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị 
trên Hệ thống (GMT+7).

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 
định tại E-BDL.

4. Hành vi bị 
cấm 

4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ;

4.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 
chọn nhà thầu;

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 
hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 
đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh 
tranh để một bên trúng thầu; 

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của 
Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, 
kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi 
được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài liệu nhằm 
tạo điều kiện để một bên trúng thầu.

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 
Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 
dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, 
nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, 
thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 
chọn nhà thầu;

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 
đối với hoạt động đấu thầu;

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu;

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản 
trở việc đấu thầu qua mạng.



NTH: Lan L.T (3636) Trang 8

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời 
thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư không 
đúng quy định của Mục 5-CDNT;

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu 
đối với cùng một gói thầu, dự án;

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 
định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án;

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn 
nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với 
các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu;

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 
đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm 
định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định 
kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu là 
cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 
thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;

g) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 
thầu do nhà thầu đó giám sát;

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy 
định;

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 
xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 
trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu và 
trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất trước 
khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 
báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 
trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 
quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238.

4.8. Chuyển nhượng thầu:

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 
giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ phần 
công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) 
tính trên giá Hợp đồng đã ký kết.

5. Tư cách hợp 
lệ của nhà thầu

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà 
thầu đang hoạt động cấp;

a) Hạch toán tài chính độc lập;

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 
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chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 
theo quy định của pháp luật về phá sản;

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu 
thầu và Chủ đầu tư;

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống;

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự;

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT.

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 
nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

6. Nội dung 
của E-HSMT

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với tài 
liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong 
đó bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành 

bộ hợp đồng hoàn chỉnh.

Phần 4. Các phụ lục

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-
HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo
quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ 
đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ 
sở để xem xét, đánh giá. 

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội 
dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn 
bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp.

7. Sửa đổi, làm 7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi 
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rõE-HSMT kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 
(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 
gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo 
đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm 
đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên
mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại 
BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên
mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu 
và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời gian tối đa theo quy định tại BDL
trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ 
nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến 
phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định 
tại Mục 7.1 E-CDNT.

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời 
làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 
thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm 
cơ sở chuẩn bị E-HSDT.

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi 
về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-
BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ 
thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành 
biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời 
gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 
đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 
E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-
HSMT.

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác 
nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT
của nhà thầu.

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 
thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông tin 
và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan.

8. Chi phí dự 
thầu

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng 
tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan 
đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong
mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến 
việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 
của E-HSDT

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 
bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được viết 
bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp 
thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

10. Thành phần 
của E-HSDT

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau:

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT;

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 
danh);

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT;
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10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT;

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 
định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT;

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 
12 E-CDNT (nếu có);

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.

11. Đơn dự thầu 
và các bảng biểu  

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 
thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT.

12. Đề xuất
phương án kỹ
thuật thay thế
trong E-HSDT

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 
xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 
xem xét.

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 
hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có 
thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông 
số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh 
giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định 
tại Mục 5 Chương III.

13. Giá dự thầu 
và giảm giá

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm 
giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các 
chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá dự thầu 
vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống.

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải 
được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 
ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là 
giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu;

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT và
ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng 
hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương IV. 

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự 
thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói 
thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. 
Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách 
sau đây:

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 
hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu 
tham dự).

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần.

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các 
công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn 
giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu 
cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó.

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí 
(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 
thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa…

thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.

14. Đồng tiền 
dự thầu và đồng 
tiền thanh toán

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Tài liệu 
chứng minh sự 
phù hợp của 
hàng hóa, dịch vụ 
liên quan

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu 
cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa 
mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. 
Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng cho 
các cơ sở y tế.

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng 
hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp 
ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự 
khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu .

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp đặt, 
duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 
khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ….

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể 
là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc 
tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua 
đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của 
E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy 
định tại Chương V.

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ 
tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ 
tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của 
hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL.

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 
các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy
định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế 
nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, 
catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những 
thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu 
quy định tại Chương V.

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và kinh 
nghiệm của nhà 
thầu 

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 
cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 
Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn 
sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để 
Chủ đầu tư lưu trữ.

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL.

17. Thời hạn có 
hiệu lực của E-
HSDT

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT,
Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 
thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 



NTH: Lan L.T (3636) Trang 13

thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu 
nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của 
nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải 
nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn 
E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc 
gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc 
không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.

18. Bảo đảm dự 
thầu 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 
dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do 
đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, 
chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo 
pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực 
hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài 
khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường 
hợp đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-
HSDT. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 
E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng.
Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức 
bảo lãnh dự thầu.

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 
trong hai cách sau:

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng 
bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-
CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định 
là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá 
tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật 
dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 
Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên 
danh sẽ không được hoàn trả;

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm 
thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành 
viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao 
gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện 
pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng 
giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ 
thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 
được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-
CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 
được hoàn trả.

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 
định cụ thể tại E-BDL.

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy 
định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký 
hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây 
bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). 
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Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư 
bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của 
tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 
theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 
luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt 
cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của 
nhà thầu ký tên, đóng dấu.

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự 
thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm 
dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 
bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản 
giấy) cho Bên mời thầu: 

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 
chiếu tài liệu;

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 
hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 
có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề 
xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp 
luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 
33 E-CDNT;

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Mục 38 E-CDNT;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 
cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu
hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối chiếu tài liệu nhưng 
từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và 
đối chiếu tài liệu hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-
HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng 
không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20
ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường 
hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời 
thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu 
bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo 
đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 
chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 
đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp 
giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên 
mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho 
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phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự;

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự.

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 
theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo 
đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm.

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-
CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính 
kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 
18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết 
riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 
cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT
thì phải nộp một khoản tiền hoặc bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo 
hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu 
không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của 
nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản 
trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy 
định nêu tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả 
khoản tiền bảo đảm dự thầu này.

19. Thời điểm 
đóng thầu

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT.
Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu 
theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu 
mới được gia hạn.

20. Nộp, rút và 
sửa đổi E-HSDT

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi
tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên 
danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận 
của tất cả các thành viên trong liên danh.

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 
thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. 
Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường 
hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT
(nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã 
được sửa đổi.

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ 
thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không
thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 
Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 
được mở thầu để đánh giá.

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ 
thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội 
dung chủ yếu sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Tên Chủ đầu tư;
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- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời điểm hoàn thành mở thầu;

- Tổng số nhà thầu tham dự.

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu;

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu;

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT;

- Thời gian thực hiện gói thầu;

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông 
tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 
phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 
người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới 
khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết 
lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin 
được công khai trong biên bản mở thầu.

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng 
(nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 
Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các 
vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến 
khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

23. Làm rõ E-
HSDT

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của 
bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối 
với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, 
việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-
HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 
thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có 
E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài 
chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực 
hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên 
mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm 
đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để 
nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT.

23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu.

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có 
nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ 
quy định tại Mục 23.1 E-CDNT.

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 
cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 
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quan đến nội dung của tài liệu.

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 
thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-
HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ 
E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít 
hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT.

24. Các sai khác,
đặt điều kiện và 
bỏ sót nội dung

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT:

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 
sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT;

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 
toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT.

25. Xác định 
tính đáp ứng 
của E-HSDT

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của 
E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-
HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai 
khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-
HSDT mà:

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 
hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể 
và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa 
vụ của nhà thầu trong hợp đồng;

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh 
của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy
định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu 
quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, 
đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì E-
HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ 
sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp ứng cơ bản 
E-HSMT.

26. Sai sót
không nghiêm
trọng

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên
mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai 
khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT.

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 
thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần 
thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót 
không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu 
cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên 
quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không 
đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu.

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời 
thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng 
được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí 
cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ 
nhằm mục đích so sánh các E-HSDT.

27. Nhà thầu 
phụ 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 
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các dịch vụ liên quan.

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL.

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 
thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách 
nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh 
nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà
thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không 
xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà 
thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận 
để tham gia thực hiện công việc.

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 
việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà 
thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ được thực hiện 
khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng 
nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ 
có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu 
phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.

28. Ưu đãi trong 
lựa chọn nhà 
thầu

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà
hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên.

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 
sánh, xếp hạng E-HSDT:

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có 
chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. Tỷ lệ 
% chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức sau đây:

D (%) = G*/G (%)

Trong đó:

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong E-
HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu 
có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước; 

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế;

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. 

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL.

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 
Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 
Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không
thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 
hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có:

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga.

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và Liên 
Bang Nga.

29. Đánh giá E-
HSDT

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 
đánh giá E-HSDT.

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp 
đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình 
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đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu đánh 
giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp.

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 
nhất”):

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh 
giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường hợp 
tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch 
kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu 
thầu.

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 
(đối với trường hợp liên danh).

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 
sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 
Chương III

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 
đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả 
hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai,
trong E-HSDT.

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, 
tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính kèm để 
đánh giá. 

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên gia 
đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. 

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 
chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được 
đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 
hiện theo quy định tại E-BDL;

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 
nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường 
hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp 
hạng nhà thầu.

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 
cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời 
vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu không đáp 
ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo 
hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải xếp hạng nhà thầu.

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà
thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào).

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 
thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của 
nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống. 
Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành 
đánh giá tất cả các nhà thầu này. 

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT.

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 
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29.3 E-CDNT.

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT.

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo hợp 
đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 
hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT:

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 
hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực 
dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là 
có hành vi gian lận;  

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất trong 
E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay 
thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự, 
thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 
Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, 
thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-
HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 
4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định.

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, 
trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file 
đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có) là cơ sở để xem xét, đánh giá;

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin 
trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua 
sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng 
ưu đãi;

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 
chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

30. Đối chiếu tài 
liệu

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 
cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng 
lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 
trong E-HSDT, bao gồm:

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy định tại 
Mục 18.8 E-CDNT;

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm
trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn 
theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với 
trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất);

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của 
nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;

d) Tài liệu khác (nếu có).

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối 
với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không
phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa 
chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại 
điểm b Mục 4.4 E-CDNT.

31. Thương 31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL;
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thảo hợp đồng 31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 
đây:

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT;

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu;

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài 
liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có).

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: 

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo 
đúng yêu cầu của E-HSMT;

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà 
thầu;

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng:

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, 
chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong 
E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách 
nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 
có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-
CDNT;

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 
(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi thương 
thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với 
quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã 
đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu 
được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có 
trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất 
và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 
hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu 
có).

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 
hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ thực hiện.

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu 
tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường 
hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên 
mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại 
điểm a Mục 33.1 E-CDNT.

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không thể 
thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem xét, 
thương thảo qua mạng.

32. Điều kiện 
xét duyệt trúng 
thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III;
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31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 
Chương III;

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 
III;

31.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL;

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không
vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 
duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay 
thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT;

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 
chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư;

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 
định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp 
ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi bị 
cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 
quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 
lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu 
theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho 
các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu 
cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm 
quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT.

34. Thông báo
kết quả lựa chọn 
nhà thầu

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 
kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 
như sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT;

- Tên gói thầu;

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);

- Tên Chủ đầu tư;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện gói thầu;

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Mã số thuế;

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu;
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- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

- Điểm kỹ thuật (nếu có);

- Giá đánh giá (nếu có);

- Giá trúng thầu;

- Thời gian thực hiện gói thầu.

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng 
tải các thông tin sau:

- Tên hàng hóa;

- Công suất;

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác;

- Xuất xứ;

- Đơn giá trúng thầu.

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa 
chọn của từng nhà thầu.

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu.

35. Thay đổi 
khối lượng hàng 
hóa và dịch vụ

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 
lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá 
tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các 
điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối 
lượng không vượt quá 10%.

35.2. Tùy chọn mua thêm: 

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 
hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều 
kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL.

36. Thông báo
chấp thuận E-
HSDT và trao
hợp đồng

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu 
gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao
gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, 
ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông 
báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. 
Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không 
nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận 
E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị 
bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu 
trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi 
thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống.

37. Điều kiện ký 
kết hợp đồng  

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 
hiệu lực.

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu 
của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu 
về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư 
sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 
trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương 
thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu).

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 
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các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

38. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng 

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà 
thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng 
mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 
hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 
lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

39. Giải quyết 
kiến nghị trong
đấu thầu

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 
chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 
trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của 
Bên mời thầu.

38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị 
trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu 
gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL.

40. Giám sát
quá trình lựa 
chọn nhà thầu

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 
nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ 
giám sát theo quy định tại E-BDL.
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Chương II. BẢNG DỮ LI�U ĐẤU THẦU

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro

E-CDNT 1.2
Tên gói thầu: Vật tư NDT cho cuốn ống chân đế và khối thượng tầng giàn
BK-26

Tên dự án/dự toán mua sắm: BK-26, Lô 09-1.

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: trọn gói

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn vốn sản xuất Lô 09-1.

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:

+ Chủ đầu tư: Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro - địa chỉ 105 Lê Lợi, 

Phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Bên mời thầu: Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro, địa chỉ 105 Lê 

Lợi, Phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng 
công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính 
chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó.

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; 
không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với 
từng bên, cụ thể như sau:

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế 
kỹ thuật tổng thể:___ [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)] ;

+ Tư vấn thẩm định giá:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu 
có)];

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ 
của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư 
vấn (nếu có)];

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn 
(nếu có)];

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___ [ghi đầy đủ tên và địa chỉ 
của đơn vị tư vấn (nếu có)];

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn 
này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa 
chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)];

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 
quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được 
giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 
được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 
trong liên danh được xác định theo công thức sau:
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Trong đó:

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i;

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 
trong thỏa thuận liên danh;

n: Số thành viên tham gia trong liên danh.

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có 
thời điểm đóng thầu.

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng thời 
gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc 
trước ngày có thời điểm đóng thầu.

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: không

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT:____ [theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia].

E-CDNT 10.1-
10.7

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định dạng 
“.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia.

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

1. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của 

nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được chứng thực hợp lệ 

của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam);

2. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có – scan màu);

3. Báo cáo tài chính theo yêu cầu E- HSMT (scan đen trắng);

4. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng);

5. Toàn bộ tài liệu thuộc Hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

6. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 
dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia.

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

E-CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào 
theo các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  
VIETSOVPETRO số 67 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, trong
đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói hàng hóa, chi phí cần thiết 
để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, 
chi phí vận chuyển đến kho VIETSOVPETRO, phí bảo hiểm hàng hóa v.v.

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo 
quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, 
lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.
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E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế):
Theo Yêu cầu kỹ thuật

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu:
“Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại 
lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị 
tương đương” 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu.

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng cam kết trong Đơn dự thầu.

E-CDNT 18.2 Nội dung bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 5.448.000 VND (Năm triệu bốn trăm bốn mươi tám
nghìn đồng)

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 
điểm đóng thầu.

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-
CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải 
đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định 
tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính 
kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào thương thảo hợp đồng
(nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b 
Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc bảo lãnh dự thầu hoặc 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-
CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu 
bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị nêu tên trên 
Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu 
thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư).
Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì
nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này.

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu theo 
hình thức chuyển khoản:

008.100.000001.1

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu.

Nội dung: {Tên nhà thầu} nộp bảo đảm dự thầu cho gói thầu Vật tư NDT
cho cuốn ống chân đế và khối thượng tầng giàn BK-26, Đơn hàng số VT-
3684/25-XL-DA-TTH.

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 
lựa chọn: 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: Không áp dụng

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi:__

“Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 
khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của 
hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu
để so sánh, xếp hạng”;

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng.
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E-CDNT 29.1 Phương pháp đánh giá E-HSDT là:

-Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt.

-Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.

-Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm.

-Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất

E-CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện: 

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm 
toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có).

E-CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu:

- Chọn phương pháp giá thấp nhất:

“nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu 
đãi (nếu có) thấp nhất trọn gói được xếp hạng thứ nhất”;

E-CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng

E-CDNT 31.4 [Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL như sau:

- “nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 

Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá E-HSDT và xét
duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị trúng thầu 
của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước 
tính chi phí của từng phần.

E-CDNT 35.1 Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10%

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10%

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng 

E-CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL KS&SC

+ Địa chỉ: Số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: 

+ Địa chỉ Phòng Thương mại XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường 
Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại 0254.839871 (553) - Fax:
0254.3839796.

+ E-mail: lanlt.cd@vietsov.com.vn

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Phòng 
Thương mại XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí 
Minh, Mrs. Lưu Thị Lan (0918 738 681), email: lanlt.cd@vietsov.com.vn,
Điện thoại: 84-254-3839871 (3636). - Fax: 0254.3839796.
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT.

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời 

hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp

dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam 

kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). 

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường 

hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống 

và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong 

file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 

lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.

- Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết 

trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng 

thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy 

quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ 

nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực 

hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 

mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc thuộc quá 

trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc 

các hạng mục này.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 

với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 

(đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính kèm 

trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu 

chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-
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HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh 

nghiệm. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài

liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT,

nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy 

đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp đồng tương tự 

đó.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công 

việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm 

trong gói thầu.
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Ghi chú:

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc
tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối,
tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 
thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm đóng thầu.

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết 
luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không
bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. 
Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc 
kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 
khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 
của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế
thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa 
vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá 
trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 
thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp
thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường 
hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp 
các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy 
nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 
nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực
hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví
dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì
nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).

(5) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 
thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập.
Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà
thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp 
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báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là
ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp 
báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 
2021, 2022).

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu
phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần
nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 năm 
2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không
bao gồm thuế VAT):

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 
sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) =
[(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu 
cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) =
(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 
thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro.

(10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện 
hành của Vietsovpetro.

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy 
định hiện hành của Vietsovpetro.

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT.
Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ 
đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo 
hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 
sau bán hàng khác và bị loại.



N
T
H
:
L
an

L
.T

T
ra

n
g
3
5

B
ả
n

g
 s

ố
 0

2
 (

sc
an

 đ
ín

h 
k
èm

 t
rê

n
 H

ệ 
th

ố
n

g
)

B
Ả

N
G

 T
IÊ

U
 C

H
U

Ẩ
N

 Đ
Á

N
H

 G
IÁ

 V
Ề

 N
Ă

N
G

 L
Ự

C
 V

�
 K

IN
H

 N
G

H
I�

M

(Đ
ối

 v
ớ

i 
n
h

à
 t

h
ầu

 l
à
 n

h
à

 s
ả
n
 x

u
ấ
t(1

)
ra

 h
àn

g
 h

óa
 t

hu
ộ
c 

p
h
ạ

m
 v

i 
củ

a
 g

ói
 t

hầ
u
)

C
á
c 

ti
êu

 c
h

í 
n

ă
n

g
 l

ự
c 

v
à 

k
in

h
 n

g
h

iệ
m

C
á
c 

y
êu

 c
ầ
u

 c
ầ
n

 t
u

ân
 t

h
ủ

T
ài

 l
iệ

u

cầ
n

 n
ộp

T
T

M
ô
 t

ả
Y

êu
 c

ầ
u

N
h

à
 t

h
ầ
u

 
đ

ộ
c 

lậ
p

N
h

à
 t

h
ầ
u

 l
iê

n
 d

a
n

h

T
ổn

g 
cá

c 
th

à
n

h
 

v
iê
n
li
ên

d
a
n
h

T
ừ

n
g
 t

h
à
n

h
 

v
iê
n
li
ên

d
a
n
h

1
L

ịc
h

 
sử

 
k

h
ôn

g
 

h
o
à
n

 
th

à
n

h
 h

ợ
p

 đ
ồ
n

g
d

o
 l

ỗ
i 

củ
a
 n

h
à 

th
ầ
u

T
ừ

 n
gà

y 
0
1 

th
án

g
 0

1
 n

ăm
 2
0
2
1)

đ
ến

 t
h
ờ

i 
đ
iể

m
 đ

ó
n

g 
th

ầu
, 

nh
à 

th
ầu

 k
h
ô
n

g 
có

 h
ợ

p 
đ
ồ
n

g 
cu

n
g
 

cấ
p
 h
àn
g
h
óa
,
E
P
C
,
E
P
,
P
C
,

ch
ìa
kh
ó
a
tr
ao

ta
y

k
h
ô
n
g
 h

o
àn

 t
h
àn

h
 d

o
 l

ỗ
i 

củ
a 

n
h
à 

th
ầu

(3
) .

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
n
ày

K
h
ô

ng
 á

p
 d

ụn
g

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

y
êu

 c
ầu

 n
ày

M
ẫu

 s
ố
 

07

2
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 
n

g
h

ĩa
 

v
ụ

 
th

u
ế

Đ
ã 

th
ự

c 
h
iệ

n
 n

g
h

ĩa
 v

ụ
 t

h
u
ế(
4
)

củ
a 

n
ăm

 t
ài

 
ch

ín
h 

g
ần

 n
h
ất

 s
o

 v
ớ

i 
th

ờ
i 

đ
iể

m
 đ

ó
ng

 t
h
ầu

.
P

h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
n
ày

K
h
ô

ng
 á

p
 d

ụn
g

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

y
êu

 c
ầu

 n
ày

N
ộ
i 

d
u
ng

ca
m

 k
ết

 
th

eo
 đ

ơ
n
 

d
ự

 t
h

ầu

3
N

ă
n

g
 l

ự
c 

tà
i 

ch
ín

h

3
.1

K
ết

 q
u

ả
 h

o
ạ
t 

đ
ộ
n

g
 t

ài
 

ch
ín
h
(5
)

G
iá

 t
rị

 t
ài

 s
ản

 r
ò
ng

 c
ủ
a 

n
h
à 

th
ầu

 t
ro

n
g
 n

ăm
 

tà
i 

ch
ín

h
 g

ần
 n

h
ất

 s
o
 v

ớ
i 

th
ờ

i 
đ
iể

m
 đ

ó
n
g 

th
ầu

 p
h
ải

 d
ư

ơ
n
g
.

(G
iá
tr

ị
tà
i
sả
n
rò
n
g
=
T

ổn
g
tà
i
sả
n
-
T

ổn
g

nợ
)

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
n
ày

K
h
ô

ng
 á

p
 d

ụn
g

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

y
êu

 c
ầu

 n
ày

M
ẫu

 s
ố
 

08



N
T
H
:
L
an

L
.T

T
ra

n
g
3
6

C
á
c 

ti
êu

 c
h

í 
n

ă
n

g
 l

ự
c 

v
à 

k
in

h
 n

g
h

iệ
m

C
á
c 

y
êu

 c
ầ
u

 c
ầ
n

 t
u

ân
 t

h
ủ

T
ài

 l
iệ

u

cầ
n

 n
ộp

T
T

M
ô
 t

ả
Y

êu
 c

ầ
u

N
h

à
 t

h
ầ
u

 
đ

ộ
c 

lậ
p

N
h

à
 t

h
ầ
u

 l
iê

n
 d

a
n

h

T
ổn

g 
cá

c 
th

à
n

h
 

v
iê
n
li
ên

d
a
n
h

T
ừ

n
g
 t

h
à
n

h
 

v
iê
n
li
ên

d
a
n
h

3
.2

D
o
a
n
h
th
u
b
ìn
h
q
u
â
n

h
ằ
n

g
 n

ăm
(k
h
ô
n
g
b
ao

g
ồ
m

 t
h

u
ế 

V
A

T
)

D
o
an
h
th
u
b
ìn
h
qu
ân
hằ

n
g
 n

ăm
(k
hô
n
g
b
ao

g
ồ
m
th
u

ế
V
A
T
)
củ
a
3

(6
) n

ăm
 t

ài
 c

h
ín

h
 g

ần
n
h

ất
so

 v
ớ

i 
th

ờ
i 

đi
ểm

 đ
ón

g
 t

h
ầu

củ
a
n
h
à

th
ầu

có
gi
á
tr

ị
tố
i
th
iể
u
là

5
04
.5
2
6.
0
0
0

(7
) V
N
D
.

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
n
ày

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 
y
êu

 c
ầu

 n
ày

K
h
ô

n
g 

áp
 d

ụ
n
g

M
ẫu

 s
ố
 

08

4
N

ă
n

g
 

lự
c

sả
n

x
u

ấ
t

h
à
n
g
h
o
á
(8
)

N
h
à 

th
ầu

 
cu

n
g
 

cấ
p
 

tà
i 

li
ệu

 
ch

ứ
n
g
 

m
in

h 
n
ăn

g
 l

ự
c 

sả
n 

x
uấ

t 
h

àn
g
 h

óa
 t

h
uộ

c 
g
ó
i 

th
ầu

 
đ
áp

 ứ
n
g
 y

êu
 c

ầu
 t

h
eo

 m
ộ
t 

tr
o
n
g

 h
ai

 c
ác

h
 

sa
u
 đ

ây
:

-
C

ô
n
g
 

su
ất

 
th

iế
t 

k
ế 

củ
a 

n
hà

 
m

áy
, 

dâ
y 

ch
u
y
ền

 
sả

n
 

x
u

ất
 

đạ
t 

tố
i 

th
iể

u
:_

_
_
sả

n 
p
h
ẩm

/0
1
 t

h
án

g
;

H
o
ặc

:

-
S

ản
 l

ư
ợ

n
g
 s

ản
 x

u
ất

 c
ao

 n
hấ

t 
củ

a 
0
1 

th
án

g
 

tr
o
n
g

 v
ò
n

g 
0
5
 n

ăm
 g

ần
 n

hấ
t 

tí
n
h
 đ

ến
 t

h
ờ

i 
đ
iể

m
 đ

ó
n
g 

th
ầu

 đ
ạt

 t
ố

i 
th

iể
u
:_

__
sả

n
 p

h
ẩm

.

K
h

ô
n

g
 á

p
 d

ụ
n

g

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn
y
êu

cầ
u
 

n
ày

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 
y
êu

 c
ầu

 n
ày

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

y
êu

 c
ầu

 (
tư

ơ
n
g
 

đ
ư

ơ
n
g
 v

ớ
i 

ph
ần

 
cô

n
g
 v

iệ
c 

đả
m

 
nh

ận
)

M
ẫu

 s
ố
 

0
5B

5
K
h

ả
n

ă
n

g
b

ảo
h
à
n
h
,

cu
n
g

cấ
p

p
h

ụ
tù
n
g

th
a
y

th
ế

h
oặ
c

cu
n
g

cấ
p
cá
c
d

ịc
h
vụ

sa
u

b
á
n
h
àn
g
k
h
á
c(
9
)

N
h
à 

th
ầu

 p
h
ải

 c
h
ứ

ng
 m

in
h 

k
h
ả 

nă
ng

 t
h

ự
c

h
iệ

n
 n

g
h

ĩa
 v

ụ
b

ảo
h
àn
h,
cu
n
g
cấ
p
p
h

ụ
tù
n
g

th
ay
th

ế
ho

ặc
cu
n
g
cấ
p
cá
c
d

ịc
h
vụ

sa
u
b
án

h
àn
g
b

ằn
g
m

ộ
t 

tr
o
n
g
 c

ác
 c

ác
h
 s

au
 đ

ây
:

-
N
h
à
th

ầu
ca
m

k
ết

 c
ó
 n

ăn
g 

lự
c
tự

th
ự
c

h
iệ

n
 c

ác
 n

g
h
ĩa

 v
ụ
b

ảo
hà
nh
,
cu
n
g
cấ
p
ph

ụ
tù
ng

th
ay

th
ế
h
oặ
c
cu
ng

cấ
p
cá
c
d

ịc
h
vụ

sa
u
b
án
h
àn
g
th
eo
yê
u
cầ
u
củ
a
E
-H
S
M
T
.

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
n
ày

P
h
ải

 t
h
ỏ
a 

m
ãn

 
y
êu

 c
ầu

 n
ày

K
h
ô

n
g 

áp
 d

ụ
n
g

C
am

 k
ết

 
củ

a 
n
h
à 

th
ầu

 
h
o
ặc

 h
ợ

p
 

đ
ồ
n
g
 

n
g
uy
ên

tắ
c



N
T
H
:
L
an

L
.T

T
ra

n
g
3
7

C
á
c 

ti
êu

 c
h

í 
n

ă
n

g
 l

ự
c 

v
à 

k
in

h
 n

g
h

iệ
m

C
á
c 

y
êu

 c
ầ
u

 c
ầ
n

 t
u

ân
 t

h
ủ

T
ài

 l
iệ

u

cầ
n

 n
ộp

T
T

M
ô
 t

ả
Y

êu
 c

ầ
u

N
h

à
 t

h
ầ
u

 
đ

ộ
c 

lậ
p

N
h

à
 t

h
ầ
u

 l
iê

n
 d

a
n

h

T
ổn

g 
cá

c 
th

à
n

h
 

v
iê
n
li
ên

d
a
n
h

T
ừ

n
g
 t

h
à
n

h
 

v
iê
n
li
ên

d
a
n
h

-
N
h
à
th

ầu
k
ý
h

ợ
p
 đ

ồ
ng

n
g
uy
ên
tắ
c
vớ

i 
đ
ơ

n
 

v
ị

có
 đ

ủ
kh

ả
n
ăn

g
 t

h
ự
c
hi

ện
 n

g
h

ĩa
 v

ụ
b

ảo
h
àn
h
,
cu
n
g
cấ
p
p
h

ụ
tù
n
g
th
ay

th
ế
h
o

ặc
cu
n
g
cấ
p
cá
c
d

ịc
h
vụ

sa
u
b
án
h
àn
g
th
eo
yê
u

cầ
u
củ
a
E
-H
S
M
T
.



NTH: Lan L.T Trang 38

Ghi chú:

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 
gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, 
tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 
Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu.

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu bao gồm:

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp 
thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư 
đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành 
phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy 
định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất 
cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng 
vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông 
tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế 
là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế 
nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); 
trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực 
hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ 
nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 
tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 
của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã 
thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm 
Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 
– 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 
2022).

(5) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 
Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 
lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
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của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà 
không bị loại.

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về 
nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-
HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu 
nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính
của các năm 2021, 2022, 2023).

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 
phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 
năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 
sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 
gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu 
cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ 
số k trong công thức này là 1,5.

(8) Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 
01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu của 
gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường 
hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có 
thể quy định k = 1”. 

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu 20 ngày, hệ 
số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 
01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa. 

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán 
ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc 
sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 
khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng 
hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác 
để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về 
kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-Bảng số 01 
Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 
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cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, 
cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu 
tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu). 

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để 
chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng.

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT.
Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của 
Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về 

khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 
và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: không áp dụng

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp

hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện

dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì

không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ

liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm

đảm nhận.

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả

năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về

các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A,

06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu

huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng 

yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp 

nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện 

gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ 

sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự 

không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị 

loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy 

định.

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống Yêu cầu 

về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. Kinh 

nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các 

công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh 

nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc 

tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự 

chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 6A Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân 

sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống) (1)

STT Vị trí công việc

Số lượng
Kinh nghiệm trong các công 

việc tương tự (2)

Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn(3)

1
tối thiểu__năm hoặc

tối thiểu___hợp đồng

2
tối thiểu__năm hoặc

tối thiểu___hợp đồng

…

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ 

kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV.
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Ghi chú:

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này.

(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân 

sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự.

(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ

chuyên môn.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Theo tài liệu “Tiêu chí đánh giá kỹ thuật” được đính kèm tại Phần 4. CÁC PH� 
L�C

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các thuế, phí, lệ phí.

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm 

giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú:

(1) Sửa lỗi:

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 
tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 
chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền 
thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất 
thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa 
lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là 
“0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc 
gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu 
cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp 
đồng.

b)  Các lỗi khác:

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 
ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi 
có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định 
bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn 
giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được 
xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung 
đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT 
thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại 
Bước 3;
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- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 
lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu 
phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này 
thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 
theo các khoản tiền;

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 
sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở 
pháp lý.

(2) Hiệu chỉnh sai lệch:

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 
thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 
HSDT của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 
cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 
chỉnh sai lệch như sau:

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 
trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 
trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn 
giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ 
sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình 
thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 
hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 
thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức 
đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp 
không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 
hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch 
thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): không áp dụng

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh 

giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) 

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu

rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu

tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt

trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là

thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói

thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng

thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi

phí của từng phần.
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Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 
nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng.

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, 
trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó 
có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu 
được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 
quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 
Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường 
hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu 
có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng.
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU V� DỰ THẦU

Stt Biểu mẫu
Cách thức 
thực hiện

Trách nhiệm thực 
hiện

Chủ đầu 
tư

Nhà
thầu

Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống
(Riêng Mẫu 
số 2 – Đơn 
dự thầu: 

webform và
scan đính 
kèm)

X

Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X

Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X

Mẫu số 02. Đơn dự thầu X

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh X

Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu độc lập)

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống

X

Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu liên danh)

X

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 
trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 
của Vietsovpetro)

X

Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống

X

Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)

X

Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt X

Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 
chủ chốt

X

Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn X

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC,
EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu trong quá khứ

X

Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu X

Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 
phụ

X

Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu

X
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Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp X

Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu X

Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu X

Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối
với Lô 09-1 (không áp dụng)

X

Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối
với Lô khác (ngoài Lô 09-1)

X

Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan

X

Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)

X

Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)

X

Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi

X

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí nhập ngoại)

X

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí sản xuất tại Việt Nam)

X
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Mẫu số 02 (webform trên Hệ thống và Scan đính kèm)

ĐƠN DỰ THẦU(1)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích 

xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống 

tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ 

[Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ 

giảm giá, nếu có].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn 

bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá 

trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu 

là hộ kinh doanh).

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

3.Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

7. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực.

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa 

thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

9. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38.1 E-CDNT của E-HSMT.

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.(3)

11. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu 
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tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ 

hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị nêu tên trên Hệ thống 

và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung 

này.

(3) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống)

TH�A THUẬN LIÊN DANH(1)

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án]

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi
trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Tài khoản:
Mã số thuế:
Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói
thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu
này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh
với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên
của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực
hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của
liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm
các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo 

quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy định tại
Điều 2 Thỏa thuận này);

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu]
thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại
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diện cho liên danh trong những phần việc sau1:

[- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể

cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản để
nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh

trúng thầu
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây;
- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công

việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc
cụ thể theo bảng dưới đây2:

STT Tên
Nội dung công việc đảm

nhận

Tỷ lệ % so
với tổng giá
dự thầu

Giá trị theo
tỷ lệ % so
với tổng giá
dự thầu

(1) (2) (3) (4) (5)

1
Tên thành viên thứ nhất (thành
viên đứng đầu liên danh)

- Công việc 1:_____
______% ____

VNĐ/USD
- Công việc 2:_____
- Công việc 3:_____

…………..

2 Tên thành viên thứ 2
- Công việc 1:_____

______%
____

VNĐ/USD
- Công việc 2:_____
- Công việc 3 _____

.... ...... ....

Tổng cộng
Toàn bộ công việc của

gói thầu
100% ____

VNĐ/USD

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu
tư như sau:

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được
qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc
đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm
ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công
việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui
định trong hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.
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2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn
thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông báo

của Bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị
pháp lý như nhau.

ĐẠI DI�N HỢP PHÁP CỦA TH�NH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DI�N HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

1 Nhà thầu cập nhật.

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 
thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 
mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục 
trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc

tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]

LIÊN DOANH VI�T – NGA VIETSOVPETRO

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi

tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời

thầu/E-TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

38 E-CDNT;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng 

(nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà 

thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc 

thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 
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dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 
kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên 
thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp 
này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng

đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ

ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó. 

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 

được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần 

thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc 

tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên 

mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-

HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL.

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu 

trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc

ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]

LIÊN DOANH VI�T – NGA VIETSOVPETRO

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi

tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời

thầu/E-TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

38 E-CDNT;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 

hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT

dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi
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phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả.

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 
dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 
kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên 
thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp 
này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng

đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ

khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 

được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần 

thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc 

tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên 

mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-

HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”; 

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu. 

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL.

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu 

trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng trong trường hợp Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro)

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu )

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu )

Tên dự án: ……… (Tên dự án )

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….…………

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện )

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau:

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo 
đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của 
Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được chỉ 
định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ]

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo 
đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ không được 
đánh giá)

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 
Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền tên 
nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc 
chuyển nhượng này.

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro:

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 
không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc
có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là
không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết,
đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc
tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu
tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã 
nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào tài
khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này.



NTH: Lan L.T Trang 61

Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống)

HỢP Đ�NG TƯƠNG TỰ DO NH� THẦU THỰC HI�N (1)

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

Ngày ký hợp đồng [ghi ngày, tháng, năm]

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm]

Giá hợp đồng(3)
[ghi tổng giá hợp đồng theo số

tiền và đồng tiền đã ký]
Tương đương ____ VND

Trường hợp là thành viên
liên danh, ghi tóm tắt phần
công việc đảm nhận trong
liên danh và giá trị phần hợp
đồng mà nhà thầu đảm nhận

[ghi tóm tắt
phần công
việc đảm
nhận trong
liên danh]

[ghi phần trăm 
giá trị phần hợp
đồng đảm nhận

trong tổng giá hợp
đồng; số tiền và
đồng tiền đã ký]

Tương đương ___ VND

Tên dự án/dự toán mua sắm:
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai]

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]

[ghi địa chỉ e-mail]

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp]

2. Về giá trị hợp đồng đã 
thực hiện(3)

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng]

4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo

quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.
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Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống)

KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT H�NG HÓA
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy]

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:

Tên nhà máy: [Ghi tên nhà máy]

Địa chỉ: [Ghi địa chỉ nhà máy]

Tổng mức đầu tư: [Ghi tổng mức đầu tư]

Công suất thiết kế: [Ghi công suất thiết kế]

Công suất thực hiện: [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]

Tiêu chuẩn sản xuất: [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]

Số lao động đang làm việc: [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống)

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
(không áp dụng)

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III 
và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. 
Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân 
sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh 
được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác 
có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu 
bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự 
trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 
không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 
hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 
khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-
CDNT và bị xử lý theo quy định.

STT Họ và Tên Vị trí công việc

1
[Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 

dữ liệu của mình trên Hệ thống]
[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 
trong gói thầu] 

2

…
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống)

HỢP Đ�NG CUNG CẤP H�NG HÓA, EPC, EP, PC, CH�A KHÓA TRAO TAY     
KHÔNG HO�N TH�NH DO LỖI CỦA NH� THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________

Ngày: ______________________

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III 

¨ Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 

trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

¨ Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh 

giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

Năm

Phần việc

hợp đồng

không hoàn

thành

Mô tả hợp đồng

Tổng giá trị hợp

đồng (giá trị, loại

đồng tiền, tỷ giá hối

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND)

Mô tả hợp đồng: __________________

Tên Chủ đầu tư: ___________________

Địa chỉ: _________________________

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:

_______________________

Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC,

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên

mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là

có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng

thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống)

T�NH H�NH T�I CH�NH CỦA NH� THẦU(1)

Tên nhà thầu: ________________

Ngày: ______________________

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính 

của nhà thầu)

Năm 1: Năm 2: Năm 3:

Tổng tài sản

Tổng nợ

Giá trị tài sản ròng

Doanh thu hằng năm

(không bao gồm thuế

VAT)

Doanh thu bình quân

hằng năm (không bao

gồm thuế VAT) (2)

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu

này.

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được

cung cấp.

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm.

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có

số liệu tài chính.
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Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của

nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)

trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh 

thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm 

phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.

Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà 

thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 

của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác.

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu.
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống)
(Không áp dụng)

PHẠM VI CÔNG VI�C SỬ D�NG NHÀ THẦU PH�(1)

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)

STT
Tên nhà

thầu phụ(2)
Phạm vi

công việc(3)
Khối lượng

công việc(4)
Giá trị %

ước tính(5)

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với

nhà thầu phụ(6)

1

2

3

4

…

Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu

này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được

cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột

“Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc

đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 

liệu này trong E-HSDT.
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Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VI�C CỦA GÓI THẦU (1)

STT
Tên công ty con,

công ty thành viên(2)

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3)

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) Ghi chú

1

2

…

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do 

công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham 

dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với 

giá dự thầu.
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

STT Nội dung Giá dự thầu

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước
(M1)

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2)

2 Dịch vụ liên quan (I)

Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)

(M1) + (M2) + (I)
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Mẫu số 12.2
BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ST
T

Danh
mục hàng 

hóa

Đơn 
vị 
tính

Số 
lượng

Ký mã
hiệu, 

nhãn hiệu

Nhà sản 
xuất

Xuất xứ
Đơn 
giá

Thành
tiền
(Col.
4x8)

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có)

1 ………….. A1 T1

2 ………….. A2 T2

…

n ………….. An Tn

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá không bao gồm 
thuế, phí, lệ phí (nếu có)

A=A1+A
2+

...+An

Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có)
T=T1+T2+
...+Tn

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá bao gồm thuế, 
phí, lệ phí (nếu có)

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU)

M1=A+T

Ghi chú:

T1, T2, Tn: Nhà thầu tính toán và điền;

Các cột (1), (2), (3), (4):  Bên mời thầu ghi chi tiết phù hợp với Danh mục hàng hóa theo quy định 
trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC / hoặc tham chiếu theo Danh mục hàng hóa theo quy định trong 
Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu.

Cột (5) (6) (7):Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu;
Cột (8) (9) (10):Nhà thầu điền;

- Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo 
thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp 
nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu 
sẽ bị loại.
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH V� LIÊN QUAN

(không áp dụng)

1 2 3 4 5 6 7 8

STT Mô tả dịch vụ
Khối 
lượng 

mời thầu

Đơn 
vị tính

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày
hoàn
thành

dịch vụ

Đơn giá 
dự thầu

Thành tiền

(Col. 3x7)

1

2

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí,

lệ phí (nếu có)

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

(I)

Legal representatives of bidder
(name, position, signature and stamp)

Ghi chú:

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – CÁC

PHỤ LỤC;

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, 
phí, lệ phí)
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục)
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Chương VI. ĐIỀU KI�N CHUNG CỦA HỢP Đ�NG (ĐKC)

Глава VI. Общие условия контракта

1. Định nghĩa

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng;

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên 

ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy 

định tại Hợp đồng;

1.4. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất 

trong HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan; 

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, 

bổ sung nào của Hợp đồng;

1.6. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ liên 

quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; 

hàng tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế;

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, 

bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, 

chuyển giao công nghệ…; 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều 

kiện quy định tại Hợp đồng;

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng.

2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp 
đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

a) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng);

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Điều kiện chung của hợp đồng;

e) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu;

f) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu.

3. Luật và ngôn ngữ
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Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

4. Thông báo

4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện 
bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức 
truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày 

hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại 

Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một trong 

các hình thức sau:

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam;

b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo đảm không có điều 

kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 

chấp thuận.

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng.

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát 

sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng.

6. Ký hợp đồng thầu phụ

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại 

Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm 

thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, 

chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc thay đổi 

nội dung thầu phụ nêu trong HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng 

nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp 

ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản 

thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.

7. Giải quyết tranh chấp

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông 

qua thương lượng, hòa giải.

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định 

tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc 

tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng.



NTH:Lan L.T Trang 84

8. Phạm vi cung cấp

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng.

9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo theo 

quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định 

tại Hợp đồng.

10. Trách nhiệm của Nhà thầu

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy 

định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại 

Mục 9 ĐKC.

11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.

11.2. Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hoá 

và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất 

lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.

12. Thuế, phí, lệ phí

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng 

hóa được giao cho Chủ đầu tư.

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều 

kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy định tại 

Hợp đồng.

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.

13. Tạm ứng

13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, sau khi

Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được 

phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam.

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng 

minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản 

sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư.

14. Thanh toán

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa 

đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo 

quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định 

trong hợp đồng.

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.

15. Quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà 

thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó 
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được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì 

quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan 

đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, 

dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, 

dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp 

đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ 

đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp 

này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin 

đó. 

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu 

cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài 

liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên 

quan đến việc thực hiện hợp đồng.

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp 

dụng đối với các thông tin sau đây:

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia 

cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo 

mật thông tin.

16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên 

đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp 

đồng vì bất cứ lý do gì.

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ 

thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay 

tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao 

hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.

18. Đóng gói hàng hoá

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển 

đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa 

phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước 

mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều 

kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất 

hàng đến địa điểm dự án.

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải 

tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở Hợp đồng

và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.



NTH:Lan L.T Trang 86

19. Bảo hiểm

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo 

hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận 

chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng.

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng.

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả 

các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng:

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các 

bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ 

bảo hành nào theo hợp đồng này;

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa 

hàng hóa.

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí 

thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự 

trong các hợp đồng khác.

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo 

quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của Hợp đồng.

22. Phạt và bồi thường thiệt hại

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng.

23. Bảo hành

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất 

nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng 

bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.  

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà 

thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các 

khiếm khuyết đó. 

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu 

phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại Hợp 

đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của 

hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà 

thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng 

hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng.
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24. Bồi thường vi phạm sáng chế

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo 

đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành 

chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi 

phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác 

giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi 

phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:  

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ 

phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có 

hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào 

được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do 

Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy 

định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể 

nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện 

tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu 

không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự 

giải quyết. 

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại 

đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu 

không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, 

chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã 

đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ 

hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào 

được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở 

về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại 

Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp 

đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa 

vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận 

khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 ĐKC.

26. Bất khả kháng

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây 

cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào 
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của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện nhà thầu bị ảnh hưởng bởi 
vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế 
cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và 
(b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện 
này còn hợp lý và thực tế.

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các 
bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không 
khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng 
có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch 
bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp 
thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 
ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự 
kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo 
hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất 
khả kháng.

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm 

một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất 

khả kháng gây ra.

27. Sửa đổi hợp đồng

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công 
việc của hợp đồng:

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp 
theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;

c) Thay đổi địa điểm giao hàng; 

d) Thay đổi dịch vụ liên quan.

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC.

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy
định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong 
hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều 
chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh 
giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ 
ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của 
hợp đồng.

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng 
xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa 
Nhà thầu đề xuất trong HSDT và đáp ứng yêu cầu HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng 
văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, 
Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác 
của hợp đồng không thay đổi.

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà 
thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường.

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp 
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đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện hợp đồng được 
các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký 
hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu quy định tại Hợp 
đồng.

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao 
gồm ít nhất các nội dung sau đây:

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết;

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao 
gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của 
Nhà thầu; 

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng.

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một 
trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa:

a) Rút ngắn thời gian giao hàng; 

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; 

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng;

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư.

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu 
tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng 
giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ 
đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà 
thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy 
định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm 
tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu 
tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư 
đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng.

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn 
thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại 
Mục 22 ĐKC.

29. Chấm dứt hợp đồng

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm 

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện 
pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai 
phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp 
đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC; 

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại HSMT trong 



NTH:Lan L.T Trang 90

quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ 
đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa 
được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi 
thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. 
Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán 

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng 
vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ 
chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây 
tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước 
đó hoặc sau đó. 

30. Hạn chế xuất khẩu

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới 
việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, 
Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là 
Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất 
khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp 
đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.
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BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng

Mẫu số 17. Mẫu Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Mẫu số 18. Biểu mẫu hợp đồng 
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Mẫu số 16

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT V� TRAO HỢP Đ�NG

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng  

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo Quý Công ty trúng thầu: ... - Gói thầu 
số ... , với các nội dung chính như sau:

- Phạm vi cung cấp: ...

- Giá giá trị trúng thầu: ...

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo trúng thầu 

- Năm sản xuất: ...

- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho XNXLKS&SC-Vietsovpetro số 67 Đường 30/4, 
Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản sau khi nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo 
quy định của Hợp đồng.

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ...

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 05 ngày làm việc sau ngày phát hành
Thư này, Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. 
Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu 
lực bằng thời hạn giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch.

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện
hợp đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp 
ứng yêu cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo
đảm dự thầu.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công văn xác 
nhận về nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



NTH:Lan L.T Trang 93

Mẫu số 17

MẪU BẢO LÃNH THỰC HI�N HỢP Đ�NG

Kính gửi: …… 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN 
THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) 
phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện và chịu trách nhiệm trước BÊN THỤ 
HƯỞNG với số tiền bảo đảm cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( 
sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”).

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 
_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng 
Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ 
không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này 
sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời 
gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng. 

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không 
vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu
cầu của BÊN THỤ HƯỞNG về việc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng của BÊN ĐƯỢC BẢO 
LÃNH và không cần bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho BÊN THỤ HƯỞNG 
với số tiền bảo đảm là …VND.

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 
THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay 
không.

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN 
BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN 
ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề 
khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử 
bằng bất kỳ hình thức nào. 

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào 
liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên 
quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng.
Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 
động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo 
Thư bảo lãnh.
Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát 
sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải 
quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 
(VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của 
VIAC].
THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) và 
không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng 
Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý.

NGÂN H�NG BẢO LÃNH
(Ký tên và đóng dấu)
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CHƯƠNG VII: 

BIỂU MẪU HỢP Đ�NG
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Mẫu số 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⎯¶⎯

HỢP Đ�NG

SỐ ……………………

VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN ĐẾ V� KHỐI THƯỢNG TẦNG GI�N
BK-26.

DỰ ÁN:  BK-26, Lô 09-1

ĐƠN H�NG: VT-3684/25-XL-DA-TTH

Căn cứ:

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc LD Việt Nga Vietsovpetro.

- “Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu” gói thầu số _______ đã được lãnh đạo

XNXLKS&SC phê duyệt ngày    _______(Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng 

rãi trong nước).

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________

Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VI�T-NGA VIETSOVPETRO

Địa chỉ : 105 Lê Lợị, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 0254.839871 (3418) Fax: 0254.839796

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã số thuế : 3500102414

Đại diện là : Ông … Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC

(Theo giấy ủy quyền số … ngày … của Tổng giám đốc VSP)

BÊN B (Bên bán) : CÔNG TY

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài khoản số:

Mã số thuế:

Đại diện là:

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Đối tượng và giá trị hợp đồng

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Vật tư NDT cho cuốn ống chân đế và khối thượng 

tầng giàn BK-26 (sau đây gọi tắt là hàng hóa) với số lượng, quy cách & giá cả như sau:
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STT
Danh mục 
hàng hóa

ĐVT SL
Xuất xứ, ký 

mã hiệu
Đơn giá
(VND)

Thành tiền
(VND)

1

…

Tổng giá trị hàng hóa

Thuế GTGT (…%)

Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT

Tổng giá trị trọn gói của hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT (…%) là: VND
(bằng chữ:                                ), trong đó:

− Giá trị hàng hoá: VND

− Thuế GTGT (….%): VND

1.2 Giá đề cập ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng này là giá thỏa thuận của hai bên, bao gồm tất cả 

chi phí, thuế, phí và thuế GTGT để giao hàng hóa tại kho của Bên A tại số 67 Đường 30/4, 

Phường Rạch Dừa, Tp Hồ Chí Minh.

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo 

Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán.

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực.

1.5 Bên A không chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào (nếu 

có).

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ 

năm … trở về sau.

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc tính 

kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên B.

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo 

cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản 

trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng 

hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy cách.

2.4 Đối với hàng hóa hóa chất thì trên bao bì/ thùng chứa phải ghi rõ tên nhãn hàng hóa bằng 

tiếng Việt (nếu nhãn chính bằng tiếng nước ngoài thì phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt, nội 

dung nhãn hàng phải đáp ứng thông tư 32/2017/TT-BCT, nghị định 113/2017/NĐ-CP về hóa 

chất) và kèm theo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS. Hàng hóa phù hợp với quy trình 

P5/SA/07 "Hướng dẫn thực hiện mua, nhập và báo cáo sử dụng hóa chất" của XNXL.

2.5 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Theo YCKT.

Điều 3: Thời hạn cung cấp

Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng này 
kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng: ...

Thời hạn giao hàng: …/…/...
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Số lần giao hàng: … lần.

Điều 4: Giao nhận hàng hóa

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 
Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên B 
chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực, 
chi phí của mình.

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 03 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo giao 
hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho Giám 
Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại để biết và bố trí nhân lực, 
phương tiện nhận hàng.

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 
quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng.

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, số 
lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục hàng 
hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền cho 
Lãnh đạo Phòng Vật Tư và Ban chánh hàn – XNXL KS&SC theo dõi việc thực hiện Hợp 
đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày làm việc kể từ 
ngày giao nhận hàng hóa. 

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải tuân 
thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro và theo
hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Ban chánh hàn
kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy động thêm các 
Phòng, Ban liên quan.

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều khoản 
trong Hợp đồng này.

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền.

Điều 5: Trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 của 

Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 10 

ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến khi tổng số 

tiền phạt lên tới 8% giá trị phần Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng. 

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp đồng 

này,  thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng vi phạm 

và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng

5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị 

Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua hàng 

hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị Hợp đồng 

này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba. 

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng 

này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không giao hàng 

hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này.
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5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình thanh 

toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế GTGT. Để thu hồi khoản tiền 

phạt vi phạm, Bên A có quyền:

− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này.

− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt vi 

phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A.

− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có).

− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A.

− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên 

A trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp đồng 

cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này.

Điều 6: Bảo hành

6.1 Bên B bảo hành chất lượng hàng hóa với thời hạn tối thiểu là _____ tháng kể từ ngày giao 

hàng.

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa thì 

Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác 

minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên B 

nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ ràng về 

nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên nào.

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của Bên 

B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi lại hàng 

mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được.

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng cho 

Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 Hợp 

đồng này.

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời hạn 

quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 

giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này.

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành … tháng kể từ ngày 

giao hàng thay thế.

Điều 7: Thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng 

trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng hóa 

đã giao bao gồm:

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc)

− Hóa đơn GTGT (bản gốc)

Thông tin ghi trên hóa đơn như sau:

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi.

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu,  TP, Hồ Chí Minh.
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4. Mã số thuế: 3500102414

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này.

− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.5, Điều 2 Hợp đồng này.

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành

bảo lãnh cho Công ty ___________ với giá trị _____(tương đương 3% giá trị hợp đồng) để 

đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này (Bên A giữ 

bản gốc).

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành nghĩa 

vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được nhận 

lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 

để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn bản yêu cầu mà 

Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo. 

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc 

thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian 

hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàngđồng thời 

gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên quan đến việc gia hạn 

hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu.

Điều 9: Bất khả kháng

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép 

như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động đất),

hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong tỏa Vùng/ 

Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,...

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng 

cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp 

đồng.

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng.

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất 

khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 ngày sau 

khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý 

do bất khả kháng.
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9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  khả 

kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn.

Điều 10: Các cam kết khác.  

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có 

chữ ký của cả hai bên.

10.2. Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ ba 

mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia.

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng thì hai bên sẽ

giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. Trong 

trường hợp hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên nào cũng có 

thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung Tâm này. 

Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết định cuối cùng và hai

bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu.

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam.

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy định

tại điều 5.1 và 5.2). . Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của hai bên và 

là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. 

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý. 

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 

01 bản. 

ĐẠI DI�N BÊN A ĐẠI DI�N BÊN B



NTH:Lan L.T Trang 101

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC  

Chương này bao gồm các tài liệu sau:

1. Yêu cầu kỹ thuật và Danh mục cung cấp hàng hóa (12 trang)

2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (09 trang)
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1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG / ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1. Vật tư tiêu hao mua trong đơn hàng nhằm mục đích sử dụng cho kiểm tra 
chất lượng mối hàn phục vụ công việc thi công cuốn ống giàn BK-26. 
Расходные материалы, приобретаемые по заказу, предназначены для 
контроля качества сварных соединений при выполнении работ по 
вальцовке трубы опорного блока и верхнего строения БК-26. 

1.2. Điều kiện môi trường sử dụng: Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, chống 
cháy nổ và an toàn hoá chất. Nhiệt độ từ 15oC - 60oC 
Условия эксплуатации: Работа в суровых условиях, с требованиями 
взрывобезопасности и химической безопасности. Температурный 
диапазон — от 15°C до 60°C. 

1.3. Phạm vi cung cấp: Nhà cung cấp được yêu cầu chào hàng đủ số lượng và 
đúng chủng loại hàng hóa thuộc tất cả các mục hàng hóa được mô tả theo 
danh mục hàng hóa đính kèm HSMT và Phụ lục 1: “Đặc tính kỹ thuật vật tư 
NDT cho cuốn ống chân đế và khối thượng tầng BK-26” 
Объем поставки: Поставщик обязан предоставить коммерческое 
предложение с полным количеством и точной номенклатурой товаров, 
относящихся к одной группе или ко всем позициям, указанным в перечне 
товаров, прилагаемом к тендерной документации (ТД) и Приложению 
1: “Технические характеристики материалов НК для вальцовки трубы 
опорного блока и верхнего строения БК-26”. 

2. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT SỬ DỤNG / ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1. Điều kiện công nghệ - kỹ thuật nơi sử dụng: N/A 
Технологические и технические условия на месте эксплуатации: Н/Д 

2.2. Tính chất lý hóa của môi trường làm việc, sản phẩm: môi trường có độ ẩm, 
độ muối cao. 
Физико-химические свойства рабочей среды и продукции: среда с 
высокой влажностью и высоким содержанием солей. 

3. YÊU CẦU CHUNG/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

3.1 Đơn hàng được đánh giá trọn gói. Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa 
qua sử dụng. 
Заказ оценивается комплексно. Товар должен быть абсолютно новым, 
не бывшим в употреблении. 

3.2 Năm sản xuất/ Год производства 

3.2.1 Nhà thầu phải chào rõ năm sản xuất cho từng mục hàng hóa hoặc 
nhóm mục hàng hóa.  
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Подрядчик должен указать год производства для каждого 
наименования товара или группы товаров. 

3.2.2 Nhà thầu được khuyến nghị cung cấp hàng hóa được sản xuất tháng 
7 năm 2025 trở về sau. Trường hợp hàng hóa được sản xuất trước 
tháng 7 năm 2025 sẽ được đánh giá theo thang điểm trong tiêu chí 
đánh giá kỹ thuật. 

Подрядчику рекомендуется поставлять товары, 
произведенные в июле 2025 года или позднее. Товары, 
произведенные до июля 2025 года, будут оцениваться по 
балльной шкале в соответствии с критериями технической 
оценки. 

3.2.3 Trường hợp sau đây không bị trừ điểm (chấm đủ 100%) khi xét phân 
hạng năm sản xuất: Đối với hàng hóa chuyên dụng không yêu cầu 
nghiêm ngặt về hạn sử dụng, đã ngừng sản xuất và không có mẫu mới 
tương đương thay thế. Trong chào hàng, nhà thầu phải cung cấp bằng 
chứng, giải trình rõ ràng tại sao không cấp được hàng có năm sản 
xuất như yêu cầu của đầu bài. 

В следующих случаях не применяется снижение баллов 
(оценивается на 100%) при классификации по году 
производства: для специализированных товаров, не 
предъявляющих строгих требований к сроку годности, снятых 
с производства и не имеющих эквивалентных новых аналогов. В 
коммерческом предложении подрядчик должен предоставить 
доказательства и чёткое обоснование причин невозможности 
поставки товаров с годом производства, соответствующим 
требованиям задания. 

3.3 Trong hồ sơ chào hàng nhà thầu phải ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, đặc tính kỹ 
thuật của từng mục hàng hoá. 
В тендерной документации подрядчик должен четко указать 
наименование, код и характеристики каждой позиции товара. 

3.4 Hàng hóa này phải được thử nghiệm đạt tại XNXL -VSP trong khi nghiệm 
thu. Nếu thử nghiệm không đạt yêu cầu thì nhà cung cấp phải có trách nhiệm 
sửa chữa, căn chỉnh hoặc cung cấp lại hàng hóa khác phù hợp trong thời gian 
một tháng (tính từ ngày thử nghiệm). Chi phí phát sinh do nhà thầu chịu. 

Данный товар должен пройти испытания в ПСОРОНГД во время 
приёмки. В случае, если испытания не соответствуют требованиям, 
поставщик обязан провести ремонт, настройку или заменить товар 
на соответствующий в течение одного месяца (с даты проведения 
испытаний). Все дополнительные расходы несёт подрядчик. 
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3.5 Bảo hành / Гарантия  

3.5.1 Nhà thầu phải bảo hành cho tất cả các mục hàng hóa. Thời hạn bảo 
hành phải bằng thời gian bảo hành do nhà sản xuất công bố nhưng 
không ít hơn 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

Подрядчик должен предоставить гарантию на все товарные 
позиции. Гарантийный срок должен быть равен гарантийному 
сроку, заявленному производителем, но не менее 12 месяцев с 
даты поставки. 

4. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ SỰ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH / СТАНДАРТЫ И 
СОБЛЮДЕНИЕ  

4.1 Tiêu chuẩn chất lượng (Quality Standards): EN 584-1, ASTM E-1815, ISO-
11699-1 đối với phim chụp ảnh phóng xạ và thuốc rửa phim (nếu có). Tiêu 
chuẩn EN ISO 12668 và ASTM-E 1065, ASTM A-418 đối với đầu dò siêu 
âm. 
Стандарты качества: EN 584-1, ASTM E-1815, ISO-11699-1 для 
рентгенографических пленок и проявителей пленок (при наличии). 
Стандарты качества: EN ISO 12668 и ASTM-E 1065, ASTM A-418 для 
Ультразвукового зонда. 

4.2 Tiêu chuẩn an toàn (Safety Standards): Đối với hàng hóa hóa chất thì trên 
bao bì/ thùng chứa phải ghi rõ tên nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt (nếu nhãn 
chính bằng tiếng nước ngoài thì phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt, nội dung 
nhãn hàng phải đáp ứng thông tư 32/2017/TT-BCT, nghị định 113/2017/NĐ-
CP về hóa chất) và kèm theo bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS. Đồng 
thời phù hợp với quy trình P5/SA/07 "Hướng dẫn thực hiện mua, nhập và 
báo cáo sử dụng hóa chất"  

Стандарты безопасности: Для химической продукции на 
упаковке/контейнере должно быть чётко указано наименование 
товара на вьетнамском языке (Если основная этикетка выполнена на 
иностранном языке, необходимо наличие дополнительной этикетки на 
вьетнамском языке). Содержание этикетки должно 
соответствовать требованиям Постановления № 113/2017/NĐ-CP и 
Циркуляра № 32/2017/TT-BCT о химических веществах. Также 
необходимо предоставить паспорт безопасности химического 
вещества (MSDS) и обеспечить соответствие процедуре P5/SA/07 
“Руководство по закупке, импорту и отчётности по использованию 
химических веществ”. 

4.3 Hàng hóa đáp ứng với các tiêu chuẩn / Code: ASME BPVC, ASTM và ISO 
đối với từng loại hàng hóa. (ngoại trừ những hàng hóa không cần đáp ứng 
các tiêu chuẩn được ghi chú trong Phụ 1). Tiêu chuẩn ASME BPVC, ASTM 
và ISO đối với đầu dò siêu âm. 
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Товары соответствуют стандартам/кодам: ASME BPVC, ASTM и ISO 
для каждого товара (за исключением товаров, не соответствующих 
стандартам, указанным в Приложении 1). Стандарты/коды: ASME 
BPVC, ASTM и ISO для ультразвукового зонда. 

 

5. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI VẬT TƯ  / 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
МАТЕРИАЛАМ 

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho từng mục hàng hóa theo phụ lục 1 đính kèm 
Подробные технические требования к каждой позиции товара в 
Приложении 1 

6. NHÀ SẢN XUẤT, XUẤT XỨ HÀNG HÓA / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

6.1 Nhà thầu phải đề xuất cụ thể tên nước sản xuất của từng mục hàng hóa mà 
nhà thầu chào. Nhà thầu được khuyến cáo cung cấp các thiết bị có xuất xứ từ 
EU/G7 hoặc Nga. Hàng hóa có các xuất xứ từ nhóm nước như Australia, 
Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Việt Nam hoặc các nước khác sẽ 
được đánh giá theo thang điểm trong tiêu chí đánh giá kỹ thuật số OCD-
BK26-TE-PACK3-01 rev. 0 

Подрядчик должен специально предлагать название страны-
производителя каждой товарной позиции, предлагаемой подрядчиком. 
Подрядчикам рекомендуется поставлять оборудование из стран 
ЕС/G7 или России. Товары, происходящие из таких стран, как 
Австралия, Сингапур, Корея, Тайвань, Индия, Вьетнам или других 
стран, будут оцениваться в соответствии с техническими 
критериями оценки: OCD-BK26-TE-PACK3-01  rev. 0 

6.2 Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ từ nhiều khu vực/ nước khác 
nhau thì điểm xuất xứ sẽ lấy theo khu vực/ nước (mà nhà thầu đã chào) có 
thang điểm thấp nhất. 

В случае, если подрядчик предлагает товары, происходящие из многих 
разных регионов / стран, место происхождения будет основано на 
регионе / стране (которой предлагал подрядчик) с наименьшей оценкой. 

6.3 Nhà thầu được khuyến cáo cung cấp hàng từ các nhà sản xuất như: Agfa, 
Fuji, Foma, Magnaflux, Nabakem, GE, Sonatest, Olympus, Kyungdo, Eddyfi 
Technologies, Krautkramer. Các nhà sản xuất khác sẽ được đánh giá với 
thang điểm trong tiêu chí đánh giá kỹ thuật số OCD-BK26-TE-PACK3-01 
rev.0. 

Подрядчикам рекомендуется поставлять продукцию таких 
производителей, как: Agfa, Fuji, Foma, Magnaflux, Nabakem, GE, 
Sonatest, Olympus, Kyungdo, Eddyfi Technologies, Krautkramer. Другие 
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производители будут оцениваться по балльной системе в 
соответствии с техническими критериями, изложенными в 
документе OCD-BK26-TE-PACK3-01 rev.0 

6.4 Các hàng hoá đơn giản thông thường không đánh giá nhà sản xuất, xuất xứ 
hàng hoá sẽ được ghi chú trong Phụ lục 1 

Обычные простые товары, не оценивающие производителя или 
происхождение товара, будут отмечены в Приложении 1. 

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG / ВРЕМЯ И МЕСТО ПОСТАВКИ 

7.1 Thời gian giao hàng: 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. Thời gian giao hàng 
chậm hơn sẽ đánh giá với thang điểm trong tiêu chí đánh giá kỹ thuật đính 
kèm. 

Срок поставки: 60 дней с даты подписания Договора. Просрочка 
поставки будет оцениваться по шкале, приведенной в прилагаемых 
технических оценочных критериях.  

7.2 Địa điểm giao hàng: : Kho của Xí nghiệp Xây Lắp. Địa chỉ: số 67, Đường 
30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Место поставки: Склад ПСОРОНГД. Адрес:  67, ул. 30/4, квартал Рач 
Зыа, г. Хошимин. 

8. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA / ТРЕБОВАНИЯ 
К КОЛИЧЕСТВУ И УПАКОВКЕ ТОВАРА 

8.1 Nhà thầu phải chào hàng đầy đủ trọn gói cho cả đơn hàng. 

Подрядчик должен предоставить полную упаковку для всего заказа. 

8.2 Vật tư phải được đóng gói trong các thùng chuyên dụng theo tiêu chuẩn của 
nhà sản xuất. Hàng hóa được đóng gói đảm bảo không bị không bị hư hỏng 
trong quá trình vận chuyển. 

Материалы должны быть упакованы в специализированные коробки в 
соответствии со стандартами производителя. Товары 
упаковываются таким образом, чтобы исключить повреждения при 
транспортировке. 

9. HỖ TRỢ KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
СО СТОРОНЫ ПОДРЯДЧИКА 

Không có yêu cầu. 

Нет требований 

10. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG 
NGHIỆP VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG / ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ ГИГИЕНЫ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Nhân viên của Nhà thầu khi vào làm việc trong Xí nghiệp (cấp hàng, phối hợp thử 
hàng hoá,…) phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và tuân thủ các qui định về an 
toàn lao động của Vietsovpetro. 

Сотрудники подрядчика, работающие на территории ПСОРОНГД 
(поставка товаров, участие в испытаниях и т. д.), должны быть полностью 
обеспечены средствами индивидуальной защиты и соблюдать требования 
по охране труда, установленные компанией “Вьетсовпетро”. 

11. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT / ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: 

11.1 Trong gia đoạn chào thầu/ На этапе подачи тендерных предложений 
11.1.1 Nhà thầu phải cung cấp các Catalogue, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ, cơ 

sở tính toán (nếu có) của nhà sản xuất có thể hiện các thông số kỹ 
thuật của mục hàng hóa mà nhà thầu chào trong Phụ lục 1. Tài liệu 
kỹ thuật, catalogue phải ghi rõ mục hàng hóa và được đóng dấu giáp 
lai của công ty ngoại trừ đấu thầu qua mạng. 

Подрядчик должен предоставить каталоги, техническую 
документацию, чертежи, расчетную базу производителя с 
указанием технических параметров товаров (при 
необходимости), которые предлагают в Приложении 1. 
Техническая документация и каталоги должны содержать 
чёткое указание товарных позиций и быть прошиты и 
заверены печатью компании, за исключением случаев участия 
в электронных тендерах. 

11.1.2 Nếu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu để 
chứng minh hàng hóa là tương đương về kỹ thuật so với yêu cầu kỹ 
thuật của đơn hàng hoặc phù hợp với thiết bị, vật tư hiện có của 
Vietsovpetro khi được yêu cầu. 

Предлагая эквивалентные товары, подрядчик должен 
предоставить документы, подтверждающие, что товары 
технически эквивалентны спецификациям заказа или 
соответствуют существующему оборудованию 
“Вьетсовпетро”, если требуется. 

11.2 Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi giao hàng: Tất cả tài liệu cần thiết, bao gồm 
hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật. 
Запрос технической документации при доставке: Вся необходимая 
документация, включая руководства пользователя, техническую 
документацию. 

Bên mời thầu chỉ làm rõ tài liệu kỹ thuật cho các mục hàng hóa bị thiếu một 
phần tài liệu, thông tin hoặc có sự sai lệch nhỏ về kỹ thuật giữa các tài liệu 
trong hồ sơ dự thầu. Không làm rõ với các mục hàng hóa mà nhà thầu không 
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cung cấp tài liệu đề xuất kỹ thuật phù hợp với quy định trong Phụ lục 1 đính 
kèm. 

Сторона, приглашающая к участию в тендере, уточняет техническую 
документацию только по товарным позициям, в которых 
отсутствует часть информации или имеются незначительные 
технические расхождения между документами, представленными в 
тендерной заявке. Уточнение не проводится по товарным позициям, 
для которых подрядчик не предоставил техническое предложение, 
соответствующее требованиям, изложенным в Приложении 1. 

12. YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ / ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТАМ  

Nhà thầu phải cam kết cung cấp các chứng chỉ sau cùng với hàng hoá: 

Подрядчик обязуется предоставить вместе с товаром следующие 
сертификаты: 

12.1 Đối với các mục hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Nhà thầu phải cung cấp 
chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) xuất xưởng và chứng chỉ (hoặc giấy 
chứng nhận) về chất lượng của nhà sản xuất: Bản chính hoặc bản sao y có 
xác nhận của nhà sản xuất. Trong trường hợp hàng hóa nhỏ lẻ, số lượng ít 
thì nhà thầu không cần cấp chứng chỉ chất lượng.  

Для товарных позиций, произведённых во Вьетнаме: Подрядчик обязан 
предоставить сертификат (или свидетельство) о выпуске продукции 
с завода и сертификат (или свидетельство) качества от 
производителя — в оригинале или нотариально заверенной копии, 
подтверждённой производителем. В случае поставки мелких партий 
или небольшого количества товаров предоставление сертификата 
качества не требуется. 

12.2 Đối với các mục hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài: 

Для товарных позиций, импортируемых из-за рубежа: 

12.2.1 Chứng chỉ về nguồn gốc xuất xứ (CO): Bản chính hoặc bản điện tử 
có địa chỉ để kiểm tra hoặc bản sao y có chứng thực của cơ quan có 
thẩm quyền hoặc bản sao y có kèm theo bản gốc để đối chứng. 

Сертификат происхождения (CO): Оригинал, либо 
электронная версия с указанием адреса для проверки, либо 
нотариально заверенная копия, подтверждённая 
уполномоченным органом, либо копия с предоставлением 
оригинала для сверки.  

12.2.2 Chứng chỉ về chất lượng (CQ): Bản chính (gốc) hoặc bản sao y (có 
chứng thực của nhà sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất tại Việt 
Nam). 
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Сертификат качества (CQ): Оригинал либо нотариально 
заверенная копия, подтверждённая производителем или его 
представителем во Вьетнаме. 

12.3 Nhà thầu được yêu cầu chào rõ thể loại chứng chỉ CO & CQ có thể cấp được 
cho từng hạng mục hàng hóa như đề xuất (trong Phụ lục 1). Nếu chào nhiều 
thể loại chứng chỉ cho một hạng mục hàng hóa thì mục hàng hóa đó sẽ được 
đánh giá theo thể loại chứng chỉ có thang điểm kỹ thuật thấp nhất. 

Подрядчику необходимо чётко указать типы сертификатов CO и CQ, 
которые могут быть предоставлены по каждой товарной позиции 
согласно предложению (см. Приложение 1). В случае предложения 
нескольких типов сертификатов для одной товарной позиции, оценка 
будет проводиться по сертификату с наименьшим техническим 
баллом. 

12.4 Các hàng hóa không yêu cầu về chứng chỉ CO, CQ sẽ được ghi chú trong 
Phụ lục 1.  

Продукция, не требующая сертификации CO и CQ, будет перечислена 
в Приложении 1. 

13. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT / МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Các chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá theo cả đơn hàng theo Bảng Tiêu chí đánh 
giá kỹ thuật OCD-BK26-TE-PACK3-01 rev.0. 

Технические предложения будут оцениваться по всей заявке в соответствии 
с Таблицей критериев технической оценки OCD-BK26-TE-PACK3-01 rev.0. 

14. PHỤ LỤC / ПРИЛОЖЕНИЕ 

Phụ lục 1: Đặc tính kỹ thuật vật tư NDT cho cuốn ống chân đế và khối thượng tầng 
BK-26   

Приложение 1: Технические характеристики материалов НК 
(неразрушающего контроля) для Вальцовки трубы опорного блока и верхнего 
строения БК-26.   

P5/SA/07 "Hướng dẫn thực hiện mua, nhập và báo cáo sử dụng hóa chất" 

P5/SA/07 “Руководство по закупке, импорту и отчётности по 
использованию химических веществ”. 

  



STT 

П/п

Tên vật tư, nguyên vật liệu 

Название сырья и материалов

Đặc tính kỹ thuật

Характеристики

Đvt

Ед. Изм.

Ghi chú

Примечание

- Dạng bình xịt, Màu: đen ; Kích thước hạt < 2 microns; SAE Sensitivity > 

6; Flash Point: 93°C; Temperature Range: 13 to 49°C - Dung tích ≥ 450ml 

/can.

- Tiêu chuẩn sản xuất: AMS 3043, ASME BPVC, ASTM E1444, ASTM 

E709, ISO 9934.

- Hạn sử dụng: Ít nhất 3 năm kể từ ngày sản xuất.

- Thời gian sản xuất: Không quá 6 tháng kể từ thời điểm giao hàng cho 

Vietsovpetro.

- Tham khảo đặc tính kỹ thuật của hãng Nabakem SM15, Magnaflux 7HF 

hoặc tương đương.

- Внешний вид: маслянистая жидкость и раствор мелких частиц; 

Черный цвет; Средний размер частиц <2 микрон; Чувствительность 

SAE> 6; Температура вспышки: 93 ° C;  Диапазон температур: от 13 

до 49 ° C - навоз ≥ 450 ml/ банка.

- Производственные стандарты: AMS 3043, ASME BPVC, ASTM 

E1444, ASTM E709 или ISO 9934.

- Срок годности: минимум 3 года с даты изготовления.

- Срок изготовления: Не более 6 месяцев с момента поставки на 

Вьетсовпетро.

- Ознакомьтесь с техническими характеристиками Nabakem SM15, 

Magnaflux 7HF или эквивалента.

- Loại: bình xịt (aerosol) - Dung tích: ≥ 450ml/bình. Màu sắc: Trắng

- Thành phần:Chất tạo màng ; Bột màu ; Dung môi

- Độ phủ lý thuyết:6 – 1 m²/lon/lớp (tùy thuộc vào màu)

- Thời gian khô : Khô bề mặt:3-7 phút 

- Tiêu chuẩn sản xuất: AMS 3043, ASME BPVC, ASTM E1444, ASTM 

E709, ISO 9934.

- Hạn sử dụng: Ít nhất 3 năm kể từ ngày sản xuất.

- Thời gian sản xuất: Không quá 6 tháng kể từ thời điểm giao hàng cho 

Vietsovpetro.

- Tham khảo đặc tính kỹ thuật của hãng Nabakem MP35, Magnaflux 

WCP-2 hoặc tương đương

- Аэрозоль - 450ml/ банка - Цвет белый

- Состав: связующее; Цветная пудра; Растворители 

- Теоретическое покрытие: 6 - 1 м² / банка / слой (в зависимости от 

цвета).

- Время сушки: Высыхание на поверхности: 3-7 минут.

- Срок годности: минимум 3 года со дня изготовления. 

- Срок изготовления: Не более 6 месяцев с момента оферты.

- Ознакомьтесь с техническими характеристиками Nabakem MP35, 

Magnaflux WCP-2 или эквивалента.

Sơn tương phản dùng trong kiểm tra bột 

từ/ Contrast paint used in magnetic 

particle testing/ Контрастная краска, 

используемая в магнитопорошковом 

контроле

2
hộp

коробка

CO, CQ, Chứng 

chỉ bảo hành , 

MSDS bằng tiếng 

Việt

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества, 

Гарантийный 

сертификат, ПБМ 

на вьетнамском 

языке 

PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN ĐẾ VÀ KHỐI THƯỢNG TẦNG BK-26

ПРИЛОЖЕНИИ 1: ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26

Bột từ pha sẵn dùng trong kiểm tra bột từ/ 

Magnetic ink used in magnetic particle 

testing /  Магнитные чернила, 

используемые в магнитопорошковом 

тестировании

1
hộp

коробка

CO, CQ, Chứng 

chỉ bảo hành , 

MSDS bằng tiếng 

Việt

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества и 

количества, 

Сертификат 

гарантии, ПБМ 

на вьетнамском 

языке
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PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN ĐẾ VÀ KHỐI THƯỢNG TẦNG BK-26

ПРИЛОЖЕНИИ 1: ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26

- Góc danh định 70 độ; Tần số: 2 - 2.5 MHz; kích thước biến tử:  rộng 14-15 mm, 

dài 14-17mm; phát sóng ngang;  kết nối bên; đầu nối lemo 00; Vỏ nhôm; Chống 

thấm nước 

- Độ nhạy thiết lập trên lỗ khoan 1.5mm mẫu V1 không quá 55 dB trên máy 

USM35 hoặc tương đương

- Tương thích với các thiết bị công nghệ và vật tư hiện có: Đạt tiêu chuẩn BS EN 

12668-2, Tương thích với bộ UT: USM 35, USM 36, EPOCH 600 

- Phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

- Tham khảo đặc tính kỹ thuật loại GB LSS, GE-SWB hoặc tương đương 

- Угол 70 градусов; Частота 2 - 2.5 МГц;  Размер элемента: Ширина 14-15 

мм, длина 14-17 мм; Тип распространения волны: Поперечная волна; 

Верхнее подключение; подходящий разъем Lemo 00; Алюминиевая 

защитная крышка.

- Чувствительность установленной на калибровочном образце V1 отверстия 

диаметром 1,5 мм не превышает 55 дБ на USM35 или эквиваленте

- Совместимость с существующим оборудованием и технологией:  

Соответствует стандартам: BS EN 12668-2. Совместим с комплектами UT: 

USM 35, USM 36, EPOCH 600.

- Аксессуары в комплекте c cтандарт производителя

- См. спецификацию типа GB LSS, GE-SWB или эквивалент.

- Góc danh định 60 độ; Tần số: 2 - 2.5 MHz; kích thước biến tử: rộng 14-15 mm, 

dài 14-17mm; phát sóng ngang;  kết nối bên; đầu nối lemo 00; Vỏ nhôm; Chống 

thấm nước 

- Độ nhạy thiết lập trên lỗ khoan 1.5mm mẫu V1 không quá 55 dB trên máy 

USM35 hoặc tương đương

- Tương thích với các thiết bị công nghệ và vật tư hiện có: Đạt tiêu chuẩn BS EN 

12668-2, Tương thích với bộ UT: USM 35, USM 36, EPOCH 600 

- Phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

- Tham khảo đặc tính kỹ thuật loại GB LSS, GE-SWB hoặc tương đương 

- Угол 60 градусов; Частота 2 - 2.5 МГц;  Размер элемента: Ширина 14-15 

мм, длина 14-17 мм; Тип распространения волны: Поперечная волна; 

Верхнее подключение; подходящий разъем Lemo 00; Алюминиевая 

защитная крышка.

- Чувствительность установленной на калибровочном образце V1 отверстия 

диаметром 1,5 мм не превышает 55 дБ на USM35 или эквиваленте

- Совместимость с существующим оборудованием и технологией:  

Соответствует стандартам: BS EN 12668-2. Совместим с комплектами UT: 

USM 35, USM 36, EPOCH 600.

- Аксессуары в комплекте c cтандарт производителя

- См. спецификацию типа GB LSS, GE-SWB или эквивалент.

cái

шт.

CO, CQ, Chứng chỉ 

bảo hành

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества, 

Гарантийный 

сертификат 

Đầu dò siêu âm lớn, góc 60 độ/ Large 

Ultrasonic Angle Probe 60 degree/ 

Большой Угловой зонд 60 градусов

4

Đầu dò siêu âm lớn, góc 70 độ/ Large 

Ultrasonic Angle Probe 70 degree/ 

Большой Угловой зонд 70 градусов

3
cái

шт.

CO, CQ, Chứng chỉ 

bảo hành

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества, 

Гарантийный 

сертификат 
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STT 

П/п

Tên vật tư, nguyên vật liệu 

Название сырья и материалов

Đặc tính kỹ thuật

Характеристики

Đvt

Ед. Изм.

Ghi chú

Примечание

PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN ĐẾ VÀ KHỐI THƯỢNG TẦNG BK-26

ПРИЛОЖЕНИИ 1: ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26

- Góc danh định 45 độ; Tần số: 2 - 2.5 MHz; kích thước biến tử: Ширина 14-15 

мм, длина 14-17 мм; phát sóng ngang;  kết nối bên; đầu nối lemo 00; Vỏ nhôm; 

Chống thấm nước 

- Độ nhạy thiết lập trên lỗ khoan 1.5mm mẫu V1 không quá 55 dB trên máy 

USM35 hoặc tương đương

- Tương thích với các thiết bị công nghệ và vật tư hiện có: Đạt tiêu chuẩn BS EN 

12668-2, Tương thích với bộ UT: USM 35, USM 36, EPOCH 600 

- Phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

- Tham khảo đặc tính kỹ thuật loại GB LSS, GE-SWB hoặc tương đương 

- Угол 45 градусов; Частота 2 - 2.5 МГц;  Размер элемента: 14х14 мм или 

15х17 мм; Тип распространения волны: Поперечная волна; Верхнее 

подключение; подходящий разъем Lemo 00; Алюминиевая защитная крышка.

- Чувствительность установленной на калибровочном образце V1 отверстия 

диаметром 1,5 мм не превышает 55 дБ на USM35 или эквиваленте

- Совместимость с существующим оборудованием и технологией:  

Соответствует стандартам: BS EN 12668-2. Совместим с комплектами UT: 

USM 35, USM 36, EPOCH 600.

- Аксессуары в комплекте c cтандарт производителя

- См. спецификацию типа GB LSS, GE-SWB или эквивалент.

- Góc danh định 0 độ; Tần số: 4 - 5 MHz; kích thước biến tử:  ø 10mm; phát sóng 

dọc;  kết nối bên; đầu nối lemo 00; Vỏ kim loại;  

- Tương thích với các thiết bị công nghệ và vật tư hiện có: Đạt tiêu chuẩn BS EN 

12668-2, Tương thích với bộ UT: USM 35, USM 36, EPOCH 600 

- Phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

- Tham khảo đặc tính kỹ thuật loại GB TCSF Twin Compression Soft Faced hoặc 

tương đương 

- Угол 0 градусов; Частота 4 - 5 МГц;  Размер элемента:  ø 10m; Тип 

распространения волны: вертикальный волна; Верхнее подключение; 

подходящий разъем Lemo 00; Металлическая защитная крышка

- Совместимость с существующим оборудованием и технологией:  

Соответствует стандартам: BS EN 12668-2. Совместим с комплектами UT: 

USM 35, USM 36, EPOCH 600.

- Аксессуары в комплекте c cтандарт производителя

- См. спецификацию типа GB TCSF или эквивалент.

CO, CQ, Chứng chỉ 

bảo hành

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества, 

Гарантийный 

сертификат 

Đầu dò siêu âm nhỏ biến tử kép, góc 0 độ 

/ Double crystal normal probe/ 

Двухкристальный нормальный зонд

6
cái

шт.

CO, CQ, Chứng chỉ 

bảo hành

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества, 

Гарантийный 

сертификат 

Đầu dò siêu âm lớn, góc 45 độ/ Large 

Ultrasonic Angle Probe 45 degree/ 

Большой Угловой зонд 45 градусов

5
cái

шт.
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STT 

П/п

Tên vật tư, nguyên vật liệu 

Название сырья и материалов

Đặc tính kỹ thuật

Характеристики

Đvt

Ед. Изм.

Ghi chú

Примечание

PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN ĐẾ VÀ KHỐI THƯỢNG TẦNG BK-26

ПРИЛОЖЕНИИ 1: ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26

Mẫu chuẩn V2 or DSC Block

Vật liệu: Carbon steel 1108

Kích thước: L75mm*H43mm*W20mm (Bao gồm 2 cung có bán kính 25mm và 

50mm, 1 lỗ có đường kính 1,5mm (hoặc 5mm), có vạch tham chiếu được khắc tỷ 

lệ từ 35 đến 75 độ. Theo Tiêu chuẩn Anh BS 2704 khối A4, Hình 4 và AS 2083)

Vận tốc của sóng dọc siêu âm trong vật liệu ở tần số 5,0 MHz và nhiệt độ 

(20±5)ºC là (5920±30) m/s

Vận tốc của sóng biến dạng siêu âm trong vật liệu  ở tần số 5,0 MHz và nhiệt độ 

(20±5)ºC là (3255±15) m/s.

V2 калибровки блока or DSC Block

Материал: углеродистая сталь

Размер: 75 мм * 43 мм * 20 мм (Состоит из двух дуг радиусом 25 и 50 мм, 

одного отверстия диаметром 1,5 мм (или 5 мм) с выгравированными 

контрольными линиями с градуировкой от 35 до 75 градусов. Соответствует 

британскому стандарту BS 2704, блок A4, рисунок 4, и AS 2083.)

Скорость ультразвуковых продольных волн в материале Блока на частоте 5,0 

МГц и температуре (20±5)°С составляет (5920±30) м/с.

Скорость ультразвуковых поперечных волн в материале Блока на частоте 5,0 

МГц и температуре (20±5)°С составляет (3255±15) м/с.

8

Cáp đầu dò, loại sợi đơn,  kết nối  lemo 

01- lemo 00/Single Probe Cable, lemo 01- 

lemo 00/ Кабель с одним зондом, lemo 

01- lemo 00

Loại cáp: cáp đơn. Chiều dài 2m, Kết nối  lemo 01- lemo 00.

Tham khảo đặc tính kỹ thuật loại GB PC-L-ML hoặc tương đương

Один тип кабеля. Длина 2 м, соединение Lemo01 - Lemo00

См. спецификацию типа GB PC-L-ML или эквивалент.

Sợi

провод

CO, CQ, Chứng chỉ 

bảo hành

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества, 

Гарантийный 

сертификат 

Kiểm tra:

Đồng Văn Nhường

Trưởng Phòng kỹ thuật                             

Phạm Văn Toàn

Trưởng Ban Chánh Hàn                                        

 Nguyễn Anh Đức 

 CVC- Ban chánh hàn 

Chuẩn bị:

Nguyễn Quốc Tài

KS - Ban chánh hàn

Mẫu chuẩn siêu âm V2/ V2 calibration 

block/ V2 калибровки блока для 

ультразвуковой контроля

7
cái

шт.

CO, CQ, Chứng chỉ 

bảo hành, 

Certificate of 

Conformity 

Сертификат 

происхождения, 

Сертификат 

качества, 

Гарантийный 

сертификат , 

Сертификат 

соответствия
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

ĐƠN HÀNG MUA VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN 
ĐẾ VÀ KHỐI THƯỢNG TẦNG GIÀN BK-26 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ 
ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И ВЕРХНЕГО 

СТРОЕНИЯ БK-26 
 

 
 

Tài liệu số/Документ №: OCD-BK26-TE-PACK3-01 

Ngày:    …/…/2025 

Rev.: 0 

 
        

PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU 
ВЫПУЩЕНО ДЛЯ ТОРГОВ 



 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
ĐƠN HÀNG MUA VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN 

ĐẾ VÀ KHỐI  THƯỢNG TẦNG GIÀN BK-26 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ 
ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26 

DOC. 
NO. 
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REV.  0 
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Đơn hàng được đánh giá trọn gói / Заказы оцениваются комплексно. 

STT theo các mức đánh giá 
Порядковый номер в 

соответствии с уровнями 
рейтинга 

Tên gọi các tiêu chí / 
Название критериев 

Nội dung chào hàng / 
Контент продаж 

Điểm / Отметка 

Ghi chú / 
Замечание 

Mức I / 
Уровень 

I 

Mức II / 
Уровень 

II 

Mức III 
/ 

Уровень 
III 

Mức I 
/ 

Урове
нь I 

Mức 
II / 

Урове
нь II 

% 

Mức III 
/ 

Уровень 
III 
% 

1   

YÊU CẦU CHUNG 
ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ / 
ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОДУКЦИИ 

 5 

   

 1.1  
Tình trạng hàng hoá / 
Состояние товара 

  
25   

  1.1.1  
Mới, chưa qua sử dụng/ 
Совершенно новый, не 
использовался 

  100 
 

  1.1.2  
Hàng cũ, phục hồi/ 
Восстановленный, 
использовался 

 
 0 R 

 1.2  
Năm sản xuất / Год 
выпуска 

  
25   

  1.2.1  
Đúng theo yêu cầu / 
Согласно требованию 

 
 100  

  1.2.2  

Hàng hoá sản suất trước 
tháng 7/2025  mỗi 06 
tháng trừ 50%  / 
Товары, 
произведённые до 
июля 2025 года, 
каждые 6 месяцев 
уменьшаются на 50% 

 

 0-50  

 1.3  
Nội dung chào hàng/ 
Контент продаж 

  
25   

  1.3.1  

Ghi rõ tên gọi, ký mã 
hiệu, đặc tính kỹ thuật, 
nhà sản xuất của từng 
hàng hoá / Четко 
укажите название, 
код, технические 
характеристики и 
производителя 
каждого продукта. 

 

 100  

  1.3.2  

Chưa đầy đủ thông tin 
nhưng đủ để đánh giá 
tiếp / Неполная 
информация, но 
достаточная для 
дальнейшей оценки 

 

 60-90 01 Sai lỗi nhỏ 
trừ 10 điểm 

  1.3.3  Không rõ ràng/ Неясно   0  

 1.4  Bảo hành / Гарантия   25   

  1.4.1  

Cam kết đúng thời hạn 
và các điều kiện theo 
yêu cầu / Соблюдайте 
требуемые сроки и 
условия 

 

 100  

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT/ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ 



 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
ĐƠN HÀNG MUA VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN 

ĐẾ VÀ KHỐI  THƯỢNG TẦNG GIÀN BK-26 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ 
ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26 

DOC. 
NO. 

OCD-BK26-TE-PACK3-01 

REV.  0 
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  1.4.2  
Không đúng yêu cầu / 
Не согласно 
требованию 

 
 0 R 

2   

CÁC TIÊU CHUẨN 
VÀ TUÂN THỦ QUY 
ĐỊNH / СТАНДАРТЫ 
И СОБЛЮДЕНИЕ 
НОРМ 

 10 

   

 2.1  
Tiêu chuẩn chất lượng / 
Стандарты качества 

  
30   

  2.1.1  

Nhà thầu cam kết tuân 
thủ các tiêu chuẩn về 
chất lượng hàng hoá 
cung cấp / 
Исполнитель 
обязуется соблюдать 
стандарты качества 
поставляемых 
товаров 

 

 100  

  2.1.2  

Nhà thầu không cam kết 
tuân thủ và không đưa 
ra các tiêu chuẩn về chất 
lượng hàng hoá cung 
cấp / Исполнитель не 
обязуется соблюдать 
и не обеспечивает 
стандарты качества 
поставляемых 
товаров 

 

 0 R 

 2.2  
Tiêu chuẩn an toàn / 
Стандарты 
безопасности 

  
30   

  2.2.1  

Nhà thầu cam kết tuân 
thủ các tiêu chuẩn về an 
toàn đối với hàng hoá 
cung cấp / 
Исполнитель 
обязуется соблюдать 
нормы безопасности 
поставляемых 
товаров 

 

 100  

  2.2.2  

Nhà thầu không cam kết 
tuân thủ và không đưa 
ra các tiêu chuẩn về an 
toàn đối với hàng hoá 
cung cấp / 
Исполнитель не 
обязуется соблюдать 
и не обеспечивает 
нормы безопасности 
поставляемых 
товаров 

 

 0  

 2.3  

Thiêt bị đáp ứng với các 
tiêu chuẩn / Code. / 
Соответствие 
соответствующим 
стандартам/кодам 

  

40   

  2.3.1  

Nhà thầu cam kết hàng 
hoá cung cấp đáp ứng 
các tiêu chuẩn/ code 
tương ứng với hàng hoá. 
/ Подрядчик 
обязуется, что 

 

 100  



 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
ĐƠN HÀNG MUA VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN 

ĐẾ VÀ KHỐI  THƯỢNG TẦNG GIÀN BK-26 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ 
ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26 

DOC. 
NO. 
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поставляемые товары 
соответствуют 
стандартам/кодам, 
соответствующим 
товарам. 

  2.3.2  

Nhà thầu không cam kết 
hàng hoá cung cấp đáp 
ứng các tiêu chuẩn/ 
code tương ứng với 
hàng hoá. / Подрядчик 
не гарантирует, что 
поставляемый товар 
соответствует 
стандартам/кодам, 
соответствующим 
товару. 

 

 0 R 

3   

YÊU CẦU VỀ KỸ 
THUẬT, CÔNG NGHỆ 
ĐỐI VỚI VẬT TƯ  / 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
МАТЕРИАЛАМ 

 50 

   

    

Đáp ứng hoàn toàn 
YCKT/ Полностью 
соответствует 
требованиям 

 

100 100  

    

Sai lệch nhỏ, trong 
phạm vi cho phép / 
Небольшое 
отклонение, в 
пределах допустимого 

 

 60-90 01 Sai lỗi nhỏ 
trừ 10 điểm 

    
Không phù hợp / Не 
подходит 

 
 0  

4   

NHÀ SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT XỨ / 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

 10 

   

 4.1  
Nhà sản xuất / 
Производитель 

  
50   

  4.1.1  

Nằm trong 
Recommended Vendor 
list của Vietsovpetro / 
Включен в 
Рекомендованный 
список поставщиков 
Vietsovpetro 

 

 100  

  4.1.2  

Nhà sản xuất chào hàng 
không thuộc 
Recommended Vendor 
List của Vietsovpetro 
nhưng nhà thầu cung 
cấp đầy đủ thông tin về 
năng lực của nhà sản 
xuất: catalogue, profile, 
các hợp đồng cung cấp 
thiết bị/ hệ thống/ phần 
mềm tương đương đáp 
ứng yêu cầu / 
Производитель, 

 

 70  



 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
ĐƠN HÀNG MUA VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN 

ĐẾ VÀ KHỐI  THƯỢNG TẦNG GIÀN BK-26 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ 
ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26 

DOC. 
NO. 

OCD-BK26-TE-PACK3-01 

REV.  0 

Page 6 of  9 

 
предлагающий 
продукцию, не включен 
в Рекомендованный 
список поставщиков 
Vietsovpetro, но 
подрядчик 
предоставляет 
полную информацию о 
возможностях 
производителя: 
каталог, профиль, 
договоры на поставку 
эквивалентного 
оборудования/систем/
ПО, 
соответствующих 
требованиям 

  4.1.3  
Không thuộc các trường 
hợp trên / Не включен в 
вышеуказанные случаи 

 
 0  

 4.2  
Xuất xứ hàng hóa / 
Происхождение 

  
50   

  4.2.1  

Xuất xứ hàng hóa: Các 
nước EU/G7 và Nga. 
Происхождение всех 
товаров: Товары из 
стран ЕС/G7 u 
Россия.. 

 

 100  

  4.2.2  

Xuất xứ hàng hóa: xuất 
xứ từ nhóm nước như 
Australia, Singapore, 
Hàn Quốc, Đài Loan, 
Ấn Độ và Việt Nam /  
Товары, происходящие 
из таких стран, как 
Австралия, Сингапур, 
Корея, Тайвань, 
Индия, Вьетнам 

 

 50  

    

Xuất xứ hàng hóa: Các 
nước còn lại 
Товары, производства 
из остальных стран 
или нет предложений. 

 

 20  

5   

THỜI GIAN VÀ ĐỊA 
ĐIỂM GIAO HÀNG / 
ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПОСТАВКИ 

 5 

   

 5.1   
Đáp ứng YCKT/ 
Соблюдение ТТ. 

 
100   

 5.2   

Đúng địa điểm nhưng 
thời gian giao hàng từ 
91-100 ngày/ Победа в 
тендере, но время 
доставки от 91 до 100 
дней. 

 

50   

 5.3   
Quá 100 ngày/ Более 
100 дней. 

 

0   

6   
SỐ LƯỢNG VÀ ĐÓNG 
GÓI HÀNG HÓA / 

 6 
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КОЛИЧЕСТВО И 
УПАКОВКА 

 6.1  
Số lượng hàng hoá / 
Количество товара 

  
70   

  6.1.1  
Đúng theo yêu cầu / 
Согласно требованию 

 
 100  

  6.1.2  
Không đúng yêu cầu / 
Не согласно 
требованию 

 
 0 R 

 6.2  Đóng gói / Упаковка      

  6.2.1  
Đúng theo yêu cầu / 
Согласно требованию 

 
30 100  

  6.2.2  
Không đúng yêu cầu / 
Не согласно 
требованию 

 
 0  

7   

YÊU CẦU VỀ ĐẢM 
BẢO AN TOÀN LAO 
ĐỘNG, VỆ SINH 
CÔNG NGHIỆP VÀ 
AN TOÀN MÔI 
TRƯỜNG / 
ТРЕБОВАНИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ГИГИЕНЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 2 

   

 7.1   

Nhà thầu cam kết tuân 
thủ quy định của 
Vietsovpetro / 
Подрядчик обязуется 
соблюдать правила 
Vietsovpetro 

 

100   

 7.2   

Nhà thầu không cam kết 
tuân thủ quy định của 
Vietsovpetro / 
Подрядчик не 
обязуется соблюдать 
правила Vietsovpetro 

 

20   

8   
TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
/ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 6 

   

 8.1  

Cung cấp tài liệu cùng 
với chào thầu / 
Предоставьте 
документы с заявкой. 

  

60   

  8.1.1  

Cung cấp đầy đủ tài liệu 
theo yêu cầu / 
Предоставьте полные 
документы по 
требованию 

 

 100  

  8.1.2  
Cung cấp tài liệu chưa 
đầy đủ theo yêu cầu 
nhưng không ảnh hưởng 

 

 70  
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đến việc đánh giá / 
Предоставьте 
документы, которые 
не являются полными 
по требованию, но не 
влияют на оценку. 

  8.1.3  

Không cung cấp tài liệu 
theo yêu cầu. / Не 
предоставляйте 
документы по 
требованию 

 

 0  

 8.2  

Cung cấp tài liệu kỹ thuật 
khi giao hàng / 
Предоставление 
технической 
документации при 
доставке  

  

40   

  8.2.1  

Cung cấp đầy đủ tài liệu 
theo yêu cầu / 
Предоставьте полные 
документы по 
требованию 

 

 100  

  8.2.2  

Cam kết cung cấp chưa 
đầy đủ tài liệu theo yêu 
cầu nhưng  không ảnh 
hưởng đến việc sử dụng 
hàng hoá / 
Обязательство 
предоставить 
неполные документы 
по запросу, но не 
влияет на 
использование 
товаров 

 

 70  

  8.2.3  

Không cung cấp tài liệu 
theo yêu cầu. / Не 
предоставляйте 
документы по 
требованию 

 

 0  

9   

CUNG CẤP CHỨNG 
CHỈ KHI GIAO HÀNG 
/ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТОВ 
ТОВАРА 

 6 

   

 9.1   

Nhà thầu cam kết cung 
cấp đầy đủ các chứng 
chỉ khi giao hàng theo 
yêu cầu / Подрядчик 
обязуется 
предоставить все 
требуемые 
сертификаты при 
доставке. 

 

100   

 9.2   

Có thay đổi về hình 
thức chứng chỉ nhưng 
vẫn thể hiện đầy dù 
thông tin về xuất xứ hay 
chất lượng hàng hoá./ 

 

60-80  01 Sai lỗi nhỏ 
trừ 10 điểm 



 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
ĐƠN HÀNG MUA VẬT TƯ NDT CHO CUỐN ỐNG CHÂN 

ĐẾ VÀ KHỐI  THƯỢNG TẦNG GIÀN BK-26 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ НК ДЛЯ 
ВАЛЬЦОВКИ ТРУБЫ ОПОРНОГО БЛОКА И 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ БK-26 

DOC. 
NO. 

OCD-BK26-TE-PACK3-01 

REV.  0 

Page 9 of  9 

 
Возможны изменения 
в форме 
сертификата, но он 
по-прежнему 
полностью отражает 
информацию о 
происхождении или 
качестве товара. 

 9.3   

Không cam kết cung 
cấp 1 hoặc một số loại 
chứng chỉ. / 
Отсутствие 
обязательств по 
предоставлению 
одного или нескольких 
видов сертификатов. 

 

0   

TỔNG ĐIỂM / ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ 100 
   

Ghi chú / Примечание:  

- R (Required): Tiêu chí bắt buộc 

R (Обязательно): Обязательные критерии 

 

ĐÁNH GIÁ / ОЦЕНКА: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT yêu cầu kỹ thuật (YCKT) khi được đánh giá không vi 

phạm tất cả các tiêu chí bắt buộc (R ), không có tiêu chí nào điểm mức 1 được đánh giá 

0 điểm và có tổng số điểm mức 1 >=80 điểm. 

Заявка считается СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ техническим требованиям, если она 
оценена как не нарушающая все обязательные критерии (R), ни один критерий с 
оценкой уровня 1 не оценивается в 0 баллов, а общая оценка уровня 1 составляет 
>= 80 баллов.. 

 

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi bị đánh giá bất kỳ điều nào sau đây / 

Заявка считается НЕУДАЧНОЙ, если она оценивается по любому из следующих 

пунктов: 

a. Vi phạm bất kỳ tiêu chí bắt buộc (R) nào / Нарушение любого обязательного 

критерия (R) 

b. Có bất kỳ tiêu chí nào có mức đánh giá mức 1 là 0 điểm / Наличие любого 

критерия с рейтингом уровня 1 0 баллов 

c. Tổng số số điểm mức 1 < 80 điểm / Общая оценка уровня 1 < 80 баллов 
 
 




